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Chương 1

Trời rét như cắt, rét căm căm. Có lẽ chưa năm nào Huế rét tợn như

năm nay. Tâm run lập cập, thu hai tay vào túi áo cho đỡ rét, nhưng vô ích.
Nó phải rướn người lên, lấy gân, thở thật mạnh thì mới nghe bớt lạnh,
nhưng cứ hễ quên đi một chút, thở bình thường, không rướn người lên,
không lấy gân tức thì cơn rét gia tăng khủng khiếp.

Thuở bé, Tâm nghe bà ngoại kể chuyện rằng các xứ bên Tây phương
vào mùa đông còn rét hơn xứ mình nhiều : mặt nước sông đông lại cứng
như nước đá, người ta có thể chạy băng qua sông khỏi cần thuyền, đò chi
cả. Tâm cho là thật thích thú khi được băng ngang như thế. Nhưng giờ đây,
chỉ nghĩ đến nó đã rùng mình, vì nó đã nếm, không phải qua loa, sơ sịa mà
là nếm kỹ, mùi lạnh của những ngày đông.

Nói như thế, không có nghĩa là nay Tâm đã lớn lao chi cho lắm. Nó
mới chín tuổi đầu. Nó không ngu đần quá mức, song quả thật nó kém lanh
lợi so với các trẻ cùng lứa tuổi. Tâm bị cả nhà ghét bỏ (nói cho đúng thì cả
đại gia đình ghét bỏ, trừ có mỗi bà ngoại mà thôi, song nay bà ngoại không
còn nữa, bà mất rồi) chỉ vì một tội không do nó làm ra : nó không được
xinh đẹp đã đành, nó lại còn đen cậy, đen kịt, tóc quăn mắt lồi, môi thì dầy,
mũi lại tẹt. Nom nó, người ta nghĩ rằng Tạo Hóa chơi khăm, ở hình thù đứa
trẻ cái gì cũng già tay. Chắc lúc sáng tạo giống dòng nhà nó – người da đen
đầu tiên trên quả đất – Tạo Hóa cố ý làm nổi bật cái xấu lên, cũng như Ngài
làm nổi bật cái đẹp của giống dân da vàng, da trắng, nhất là da trắng vậy !

Người ta cứ nghĩ bên Tây bên Mỹ mới có nạn kỳ thị da mầu. Không !
Người ta lầm to, ở đây cũng có, có điều ít người biết đó thôi : bằng cớ là
Tâm bị đối xử tàn tệ độc ác chỉ vì mầu da của nó.

Tâm không biết mặt mũi cha nó ra sao, còn mẹ nó, nó chỉ nhớ mang
máng thôi, vì từ khi lên bốn nó đã mất mẹ, mất biệt, không tin tức.
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Cũng không ai nói rõ cho nó biết nguồn gốc nó. Nó chỉ mang máng
hiểu rằng nó ra đời trong một đại gia xứ Huế, mẹ nó là con gái út của đại
gia này. Các cậu, các dì nó đều mang những chức tước to lớn và chừng như
để xứng đáng với những chức tước đó, người nào cũng khệnh khà khệnh
khạng, hết sức quan liêu kiểu cách trong sự giao tiếp với bên ngoài cũng
như lúc đối xử với nhau trong gia đình.

Trước năm lên bốn, Tâm không hề nếm mùi bị hắt hủi, bạc đãi vì bên
cạnh nó có bà ngoại. Bà ngoại hiện thân của một bà tiên nhu hậu lúc nào
cũng hết lòng bên vực đứa cháu bất hạnh của mình.

Lúc ấy, Tâm còn bé lắm, song nó đã biết tránh những tia nhìn sắc,
bỏng của các cậu các dì mỗi lần chạm mặt. Tâm vẫn thường nghe – mà nó
không hề để ý – mấy người này đề nghị bà nên mang nó gửi vào viện mồ
côi cho khỏi nhục nhã, vướng bận, khó coi, cho khỏi mang tiếng, khỏi bị
người ta dị nghị nọ kia... Song trước sau bà ngoại vẫn cương quyết không
nghe theo. Bà nói:

- Đừng xui bậy tao, vô ích. Tao già rồi, tao không ngu hơn tụi bây đâu.
Nó có tội lỗi gì? Sao lại tính chuyện đầy đoạ nó? Nhà mình nghèo túng gì
mà không cưu mang nổi một đứa bé bằng cái hạt mít thế này? Nó đã không
cha, lại mất mẹ, tụi bây còn lòng dạ nào ...

Và bà ngừng lại thình lình, tấm tức khóc, khóc dai dẳng không thôi.
Tâm thấy bà khóc, nó thương lắm, nó ôm chặt bà, như cố an ủi, dỗ dành bà
để bà nguôi. Một lát, bà nghẹn ngào nói với Tâm:

- Bà thương cháu lắm, nhưng bà đã già rồi, nay mai bà chết, không
biết cháu sẽ ra sao?

- Cháu chết theo bà!
Tâm hăng hái nói.
Ngoài bà ngoại, còn có vú già là biết thương Tâm. Nhưng vú già bận

việc, không có thì giờ đâu mà săn sóc nó.
Thế rồi, ngày bà lo ngại đã đến : bà lâm bệnh. Và cơn bệnh gia tăng

lên mỗi ngày, sức khoẻ bà hao mòn theo. Cho đến một hôm, bà tắt thở.
Tâm còn bé quá, chưa biết đau buồn là gì, nó chỉ ngạc nhiên khi thấy

cả nhà tụm lại quanh bà, mà bà thì không cử động, nói năng chi, cứ y như



https://thuviensach.vn

là ngủ. Họ lăng xăng may sắm quần áo mới cho bà, nâng bà ra khỏi giường
tắm táp như là săn sóc một em bé và sau cùng, họ đặt bà vào trong một cái
rương to, bên ngoài sơn đỏ chói.

Tận lúc đó, con bé mới đâm hoảng lên, xán lại gần áo quan bà, hét
dựng, phản đối:

- Không! Mấy người không được bỏ bà vô đó, bà của Tâm! Để bà ngủ
trên giường kia!

Tức thì, nó bị ngay một tát tai đánh bốp vào giữa mặt làm nó tối tăm
mặt mũi, oà ra khóc. Cậu Phủ –tức là cậu cả làm quan Phủ – nghiêm giọng
truyền:

- Bây đâu, đem con khốn xuống nhà ngay!
Dì Cử, chị kế mẹ Tâm – có chồng là Cử Nhân – quắc mắt, thêm:
- Câm miệng! Mi mà còn làm ồn lên thì biết...
- Hu hu, con muốn thấy bà, xin dì cho con được thấy bà, con không

khóc nữa!
Dì Cử vẫn không nao núng, giọng dì lạnh băng:
- Câm! Tao biểu mi câm ngay!
Trong lúc Tâm còn ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì một giọng khác,

đanh ác hơn, gằn từng tiếng.
- Thấy bà hả? Đừng hòng! Từ rày không khi mô mi thấy bà nữa con

mọi đen tê. Bà chết rồi, con ngốc!
Tâm lặng người đi. Bà chết rồi? Nghĩa là bà sẽ mất biệt như mẹ nó?

Trời ơi! Rồi đây ai bênh vực nó? Ai săn sóc nó? Tâm sợ hãi cho đến nỗi ráo
cả nước mắt, riu ríu đi theo người đàn ông mà cậu Phủ du nó lại lúc vừa rồi.
Tâm không biết đó là ai, nó chưa hề thấy mặt nhưng trông bộ dạng thật
hung tợn, làm nó càng hãi. Hắn lôi Tâm đi xềnh xệch. Xuống đến nhà
ngang, hắn giao Tâm cho vú già, dặn:

- Giữ kỹ hắn đó nghe? Đừng cho hắn sổng ra, quan quở chừ, nghe!
❉❉❉

Ngày tháng trôi qua. Tâm hứng chịu nhiều khổ sở, đau đớn... Vú già
không có uy quyền như bà ngoại nên không thể bênh vực nó hiệu quả. Vú
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chỉ biết khóc mỗi khi thấy nó khóc, và pha nước muối xoa cho nó mỗi khi
nó bị đòn sưng mặt, bầm da.

Tâm nhớ bà tha thiết, nó thầm ao ước giá như bà trở về cùng nó thì nó
có bị đòn, bị mắng, nó cũng cam lòng ; nhưng điều ao ước viển vông đó
không bao giờ trở thành sự thật.

Cậu Phủ của nó đã hết làm quan. Cậu về hưu non, về nhà, (cái nhà
năm gian rộng thênh thang trước đây chỉ mình Tâm, bà và vú già ở mà thôi)
cùng với vợ con.

Cậu bảo rằng cậu đã chán hết mọi sự đời, chỉ muốn yên thân vui thú
điền viên. Cậu chăm chút kỹ lưỡng từng cành hoa, cái lá. Sáng sớm, Tâm ra
bắt sâu, bón phân, trong lúc cậu mợ và các tiểu thơ, công tử còn vùi mình
trong chăn ấm, hoặc đang ngồi nhấm nháp những ngụm trà thơm bốc khói
trước lò sưởi rực lửa hồng!

Tâm xuýt xoa vì rét, co ro, cóng róng như con gà mắc mưa, trông thật
thảm hại. Nó thu một tay vào túi áo, còn tay kia thì vạch lá bắt sâu. Thỉnh
thoáng nó ngừng tay, thở mạnh, há miệng to cho hơi ấm bay ra, giơ tay đón
bắt làn hơi ấy và xát mạnh hai tay vào nhau cho đỡ cóng. Nó vẫn không
chừa thói ao ước vớ vẩn. Có lần nó ước biến thành cái cây để hứng sương,
gội mưa mà không rét, lại được bàn tay người chăm sóc. (bấy giờ nó hết ao
ước được thấy mặt bà rồi).

Tâm vừa làm việc vừa lắng tai nghe những mẩu chuyện rời rạc trong
nhà vọng ra. Nó làm việc lơ đãng thật. Nhưng làm sao nó chăm chú nổi?
Trong nhà có trà nóng, có lò sưởi và tiếng cười đùa của bọn trẻ lớn hơn nó
và bằng cỡ nó cứ như chọc vào màng tai nó kia thôi!

Tâm nghe giọng mợ lanh lảnh:
- Năm ni răng mà lạnh ghê! Chưa đến tiết Đại Hàn mà lạnh thế ni...
Giọng cậu khàn khàn, đùng đục:
- Linh, coi mược thêm áo ấm vô, đừng có khinh thường, bị cảm hàn

chừ!
- Ăn thua chi mô, ba! Con Tâm hắn đứng ngoài kia, có răng mô! Con

...
Tức thì cậu ngắt lời con trai, giọng ông giận dữ khác thường:
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- Quân ngu! Mi mà lại đi so bì với con mọi đen nớ, hử?
Tiếng mợ bênh con:
- Thôi! Có đáng chi mô mà ông nổi nóng lên mắng con dữ rứa cho nó

tủi?
Và mợ đổ tất cả lên đầu Tâm:
- Thiệt tôi khổ quá! Cái nhà ni sinh chuyện luôn vì chứa con mọi đen

trong nhà. Làm ăn lụn bại, con cái bị la rầy ... Tống đầu hắn đi mô thì tống
cho rảnh mắt. Chịu hết nổi... chịu hết nổi rồi!

Mấy lời mợ như ngọn đuốc châm vào đống rơm khô : cơn giận của
cậu bùng lên, cậu hét toáng:

- Việc chi đến bà mà nay đòi tống, mai đòi đuổi? Nuôi hắn tốn kém
lắm răng? Hắn ăn cơm thừa cơm cặn, hắn không ăn thì cũng đến đổ cho
chó ăn chớ chi đó mà tiếc, mà kể lể?

Tâm nghe những lời cậu bênh vực mình, vừa xót xa vừa cảm động.
Thì ra, trong cuộc đời côi cút bất hạnh của nó cũng còn có một người đoái
tưởng, xót thương. Tâm cảm thấy sung sướng cho đến nỗi trong một phút
nó quên cả lạnh! Thì ra lâu nay nó lầm, nó cứ tưởng cậu cũng như mọi
người...

Đột nhiên, tiếng mợ nó the thé chì chiết:
- Không tốn kém bao nhiêu! Tôi ăn từ đường hương hoả nhà ngang,

dãy dọc chi mô? Nhiều lắm răng? Ông nói mà không rờ sau ót... Cơm cao
gạo kém, mỗi thứ mỗi tiền, ông giao cho tôi mỗi tháng bạc muôn, bạc ức
chắc? Nì, tôi nói cho ông biết ...

Giọng mợ nhỏ dần, rít qua hai hàm răng đen bóng và khít rịt, Tâm
không nghe rõ nữa. Nó thở dài, bâng khuâng nhớ đến bà. Dù sao, Tâm nghĩ
rằng mình cũng được cậu bênh vực cho ít tiếng, thế cũng quí rồi, Tâm
không dám mơ ước hơn.

Nỗi sung sướng vì được bênh vực làm con bé khốn khổ bước chệnh
choạng, nó cảm thấy nó nhẹ tênh... Tiếng cậu cất lên:

- Thôi! Đừng nói lắm rát tai. Ta không bênh vực chi hắn mô, đừng
nhiều chuyện. Bà ưng tống hắn đi mô thì cứ việc. Có giỏi cứ tống đi, coi!
Miễn thuê cho tôi một đứa siêng năng giỏi giắn như rứa đặng thay vô là
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được, một đứa cho lanh chân lẹ miệng, chớ không phải con bếp chằn tinh,
nấu canh bỏ sâu trong nồi đâu. Đừng dài lời. Con nhỏ suốt ngày quay như
cái vụ : bửa củi, tưới cây, vo gạo, xách nước, mua cao lâu cho mẹ, mua bún
bò, bánh ướt cho con. Một buổi sáng mà chạy mua năm bảy món ăn, người
ni, món ni, người khác, món khác. Đời chừ chớ phải thuở trước mô ... Bạc
ngàn chưa chắc thuê được như rứa. Đứa mô mà ở được nhà ni, e rằng phải
có ba đầu sáu tay mới bưa nổi với mẹ con bà.

Mợ hét:
- Nuôi mà không cho sai à? Rứa nuôi để chi? Để thờ à? Có phải chỉ để

bắt sâu và tưới cây cho ông không thì cho biết thử coi?
Cuộc đấu khẩu giữa hai người chưa chấm dứt ngang đó song Tâm nản,

hết tò mò, hết muốn nghe. Nó muốn biết rõ là ban nãy nó lầm : nó như từ
tầng cao rơi tuột xuống vực thẳm sau khi nghe những lời phân bua rành rẽ
của cậu. Nó muốn khóc, song nước mắt nó như khô cạn từ lâu. Nó bật lên
thành tiếng:

- Mẹ ơi! Bà ơi! Không ai thương con hết!
Tâm không bao giờ kêu cha.

❉❉❉
Đến tuổi nó, đáng ra phải được cắp sách đến trường. Nhưng không ai

nghĩ đến việc khai tâm mở trí cho một con mọi đen như nó cả. Tâm cũng
không lấy làm lạ, nó chỉ hơi tiêng tiếc mỗi khi nó vớ được cuốn sách – bất
kể sách gì, sách của ai – đâu đó, đang mải mê lật xem thì bị ngay một anh
hay một chị– con của cậu nó – xông lại giằng ra khỏi tay, nói mỉa:

- Thôi! Mọi đen mà cũng bày đặt đọc sách!
Tâm còn ngơ ngác, ngỡ là nó bị trừng phạt về cái lỗi dám phạm

thượng mó đôi bàn tay đen đủi bẩn thỉu vào sách của họ, thì ngạc nhiên làm
sao : họ vứt ra xa, chứ không phải giằng lại để cất. Tâm không tiếc nữa, nó
tủi thân thấm thía.

Tâm lờ mờ hiểu rằng hạng như nó thì chỉ được ăn cơm thừa, canh cặn,
thứ chỉ để dành cho chó. Song sự thực còn tệ hơn, nó còn thua con chó nhà
cậu : vì mỗi lần có khách lạ vào nhà, cậu mang con chó khoe, chứ nó, tuyệt
nhiên không. Nó là cái gai, là con vật bẩn thỉu xấu xí ... bằng cớ là nó
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không được pha nước trà cho khách, không được chường mặt lên nhà trên
bao giờ!

Mỗi năm mỗi tuổi, nỗi khổ nhục chồng chất, tăng trưởng theo năm
tháng. Vú già không chịu nổi thói cư xử tệ ác của cậu mợ nó, xin thôi. Tâm
ước gì mình cũng dễ dàng xin thôi như một kẻ tôi tớ vậy! Vú già trước khi
đi, kêu nó ra chuồng heo, giúi vào tay nó hai tờ giấy 10 đồng mới toanh, đỏ
chói, nghẹn giọng mà nói với Tâm:

- Này Tâm! Con gắng mà siêng năng kẻo bị đòn khổ thân, nghe chưa ?
Vú về quê ...

- Rồi chừng nào vú ra ?
Tâm hốt hoảng hỏi. Vú buồn rầu:
- Chắc không ...
Nhưng thấy con bé rơm rớm nước mắt vú chữa lại:
- Chắc lâu lắm ...
- Vậy mà vú nói vú thương con! Ai cũng bỏ con, đi hết ...
- Vú thương con lắm chớ, phải chi cậu mợ cho phép, vú đem con về

quê liền. Con ưng ở với vú không? Nhà vú nghèo khổ, mà ... mà điều vú
thương con, dầu bữa cơm bữa khoai...

- Con không sợ nghèo khổ. Con ưng ở với vú hơn, sao vú không xin...
Vú già lấy tay bưng miệng đứa trẻ lại, giọng lo ngại:
- Chết! Con đừng nói dại, ai nghe được thì khổ thân. Ráng chịu khổ ít

lâu. Mai sau con lớn Trời Phật thương, con sẽ được sung sướng...
- Trời Phật không thương con đâu, con biết!
Giọng hờn dỗi Tâm ngắt lời vú già. Vú gắt:
- Nói bậy! Ai nói với con là Trời Phật không thương con? Đừng nói

bậy con Tâm! Trời Phật công minh lắm... Con phải...
Từ nhà trên có tiếng mợ quát lên the thé:
- Con mọi đen lủi đi mô rồi?
- Nó ra ngoài chuồng heo nói chuyện với vú già đó, mạ nờ!
- Chuyện chi lâu lắc rứa? Tâm tỉ chuyện chi rứa? Nói trộm nói xấu chi

tau?
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- Thôi! để vú đi! Đừng có bịn rịn vú thêm buồn! Cất hai chục ni để
dành mua chè đậu ván ăn nghe?

- Con không thèm ăn chè, con ưng đi theo vú ...
Tâm giữ chặt áo vú, song vú già nhẹ nhàng gỡ tay Tâm ra, nước mắt

ròng ròng lăn dài trên đôi má nhăn nheo, vú đi thẳng, không quay lại. Tâm
nức lên, oà khóc, quên cả bị mợ rầy...

❉❉❉
Nhờ hai chục bạc Vú già cho, Tâm được hưởng cái ngọt ngào, bùi

ngậy và thơm qua những chén chè đậu ván của dì Bình.
Nó tiện tặn, không dám ăn đều mỗi ngày, cứ dăm ba ngày mới lẻn ra

ngõ, đón dì Bình đi ngang, mua một chén.
Tâm rất yên lòng thưởng thức món quà quí giá, vì vào giờ ấy, cậu mợ

đã yên giấc nghỉ trưa. Chị bếp cũng nằm khoèo trên bộ ván giữa nhà ngang,
đánh một giấc.

Nhưng hai chục bạc to lớn đó vẫn chưa hẳn là cái kho vô tận, cho đến
một hôm kia, Tâm ăn đến đồng bạc cuối cùng. Nó nhai thật kỹ, hay nói
đúng hơn, nó không nhai, nó ngậm trong miệng chờ cho nước bọt thấm qua
hạt đậu ván bùi ngậy và hạt đậu tan ra, lẫn trong những hạt nếp nhừ bấn,
bấy giờ nó mới nuốt đi. Chờ một lúc dì Bình mải cúi xuống thò cái vá đồng
sáng loáng vét những hạt đậu bám quanh xoong chè, Tâm thè lưỡi liếm
quanh lòng chén, thật kỹ, thật sạch, và nó chắc lưỡi thèm thuồng. Tâm nghĩ
thầm một cách hối tiếc:

"Phải chi hôm kia đừng ăn, để bữa ni ăn một bữa cho đã thèm rồi nhịn
cũng sướng!"

Dì Bình tuy không thấy Tâm liếm chén chè, nhưng đến khi nhận chén,
sắp nhúng vào chậu nước mang theo rửa qua loa bỗng dì ngừng lại kêu to:

- Tâm! Bộ mi liếm răng sao mà chén chè sạch dữ ri?
Tâm bẽn lẽn không dám nhận mà cũng không chối, cắm đầu chạy

thẳng vô nhà.
Tâm vốn ghét những khi nhà có việc. Nó đã bận luôn tay, mà mỗi khi

nhà có việc nó lại càng khổ thân hơn : dậy từ khi gà gáy đâu vài lần, và mãi
tới khuya lắc, khuya lơ mới được phép đặt lưng xuống ngủ.
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Nhưng hơn nửa tháng nay nó cứ ngong ngóng trông cho nhà có việc
(nghĩa là có chuyện cúng kính) đặng mình được dịp vét nồi... chè. Thường
sau khi múc cúng xong, chị bếp ưu tiên việc vét nồi, song dù vét kỹ đến
mấy cũng còn sót chút đỉnh. Bằng giọng hách dịch của bọn đầy tớ nhà
sang, chị kênh kiệu bảo Tâm:

- Con tê! Vô vét nồi đi tề! Mau lên rồi lấy xơ mướp mà chùi sạch cho
tau đặng chiều ni tau nấu cơm. Sướng không? Tau để phần cho mi đó, con
yêu nợ!

Tâm cười toét miệng, bày cả mấy cái răng sún, đón nồi chè không như
đón của quí!

Vậy mà nửa tháng nay nó trông đợi hoài công. Chưa tới kỳ giỗ chạp,
không có vía vang gì hết, nên việc cúng kiếng không đến. Tâm thèm chè
ghê gớm.

Để đỡ thèm, mỗi bận mợ hay các anh chị sai ra phố mua sắm gì, nó
nấn ná chờ đến khi dì Bình gánh chè đi ngang qua mới đi mua, nếu liệu
việc không gấp. Đi ngang gánh chè dì Bình, Tâm trùng trình đứng lại, gặp
lúc dì đang mở xoong chè múc cho khách hàng thì nó len lén phồng mũi hít
lia lịa, dáng bộ trông thật đáng thương.

Có khi, bỗng dưng một ý nghĩ khùng khùng đến với nó : nó ước trở
thành cái xoong đựng chè cho sướng!

❉❉❉
Một bữa, Tâm tần ngần đứng nhìn thực khách bỗng nó để ý thấy con

Lìn (con bà Tàu bán cao lâu) ngồi ăn chè một cách ngon lành, ăn xong nó
đứng lên không xỉa tiền ra trả cho dì Bình như thói quen trước nay và như
mọi khách hàng khác mà dõng dạc nói:

- Ăn chịu một bữa, dì Bình!
Tâm ngạc nhiên hơn, khi nó thấy dì Bình cười toe toét:
- Được! Muốn ăn mấy thì ăn, không can chi!
Ăn mấy thì ăn không can chi! Ăn mấy thì ăn không can chi! Suốt

ngày, suốt đêm lúc làm việc, lúc ăn cơm cho chí tận lúc ngủ câu đó cứ vang
vang trong đầu nó, láy đi, láy lại như một điệp khúc không ngừng!
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Chà! Cái dì Bình bán chè coi vậy mà tử tế biết chừng nào! Nếu dì đã
tử tế, dễ dãi với con Lìn đến mức đó thì chắc dì cũng không hẹp bụng chi
đối với Tâm ...

Tâm cứ vương vấn ý nghĩ : "ăn chịu chè của dì Bình một bữa. Hừ!
Mình mà ăn chịu thì mình ăn hai ba chén cho đã thèm, ăn chi một chén mất
công ..."

Song Tâm chỉ hăng hái, quyết liệt trong đêm tối, trong lúc nằm ngủ
hay trong khi quơ củi, vo gạo, chớ mỗi lần gặp dì Bình gánh chè ngang qua
tầm mắt, quyết định tiêu tán mất. Nó sợ quá : ngộ dì ấy trở mặt giở chứng
níu áo đòi tiền thì có mà chết gấp! Tâm không dám. Chớ sao! Ai cấm dì tử
tế với con Lìn mà không tử tế với Tâm? Tâm, một con bé mồ côi, nghèo
khổ, đen thui, đen thủi thế này, này...

Gần hai tháng trời trôi qua, sự thèm khát càng nung nấu, thôi thúc
trong lòng nó. Nó vẫn không tiến tới quyết định được, nó do dự, chần chờ.
Nó đâm giận mình, có gì khó khăn đâu : chỉ việc ngồi xuống, điềm nhiên
biểu dì Bình múc chè cho ăn, ăn xong, đứng dậy dõng dạc nói:

- Ăn chịu một bữa, dì Bình!
Thế là chu! Có gì là khó đâu, mà nó sợ kia chứ? Sao nó không dám

thực hành chứ?
Một đêm kia nằm mơ, nó thấy nó làm được điều nó muốn, không vấp

chút trở ngại nào cả. Mọi chuyện êm xuôi hết. Và nó còn nhớ khi nó đứng
lên, lấy lai áo lau miệng nói mấy tiếng "ăn chịu một bữa dì Bình" thì dì ấy
không chỉ cười toe toét và chỉ nói: "Được, muốn ăn mấy thì ăn, không can
chi" mà còn khuyến khích nó ăn thêm bằng giọng ngọt ngào:

- Ăn nữa đi, Tâm! Tau thương mi lắm, Tâm ơi!
Rồi kỳ diệu thay : sau câu ấy, tức thì dì biến thành bà ngoại. Tâm nghĩ

: "phải rồi! Không phải dì Bình bán chè, mà bà ngoại, nên bà ngoại mới
thương mình cho ăn thả cửa". Nó kêu lên : "Ngoại ơi" rồi sà tới ôm chặt
ngoại nhưng ngoại xô nó ra, gánh gánh chè lên. Tâm khóc ngất ...

Tỉnh giấc, Tâm ngơ ngẩn hồi lâu. Suốt ngày hôm đó, Tâm như người
bị ma đốt hồn – lời mợ nó
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– Song nó không để ý chi đến điều bị mắng mỏ, nặng nhẹ. Nó lẩm
bẩm:

- Mình phải ăn chè. Mình cứ ăn chịu là xong! Con Lìn nó ăn được,
mình ăn được! Phải ăn!...
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Chương 2

Xế trưa hôm ấy, Tâm chờ cho mợ vào phòng là phóng tuốt ra ngõ

đón gánh chè dì Bình. Gớm! Con bé mới sốt ruột làm sao chứ! Ngóng hoài
không thấy. Để đỡ sốt ruột, Tâm tự hỏi mình: "lạ kỳ, sao người lớn không
ăn chịu kìa?" và nó tự trả lời một cách thoả đáng "Chắc người lớn không ăn
chịu được, dì Bình không bán, chỉ có con nít mới được phép ăn chịu" Nó
thêm: "Người lớn con nít gì cũng ăn chịu thì dì Bình làm sao có tiền?" Tâm
cười toét một mình, bằng lòng sự thông minh của nó lắm. Vậy mà cậu mợ
và mấy anh chị nó cứ chê nó là ngu, là đồ mọi đen!

Từ đằng xa, dì Bình gánh chè thong thả đi tới phía nó. Trống ngực
Tâm đánh thình thình. Nó hốt hoảng, cảm thấy can đảm hầu tiêu tán hết.
Nó quay đầu lại tính rút lui nếu ngay lúc đó mà con Lìn và hai người đàn bà
nữa không vẫy gánh chè của dì Bình về phía họ. Nhờ mấy người đó, Tâm
thấy can đảm bỗng được phục hồi. Nó đĩnh đạc tới gần gánh chè, chờ đợi.

Bọn khách hàng cười nói ba hoa song Tâm không nghe chi cả, trong
đầu nó kế hoạch gần như đảo lộn. Nó thấy ghét mình, giận mình quá đỗi.
May sao dì Bình hất hàm về phía nó, mời:

- Ăn chè không? Ăn đi Tâm!
Tâm sà ngay xuống, gật đầu, giọng chắc nịch không khác gì những lúc

hai chục bạc mới hao hụt vài đồng:
- Múc cho em một đồng đi! Dì Bình!
Dì Bình lẳng lặng múc chè trao cho nó. Tâm đón lấy, đảo mắt nhìn

quanh trước khi múc muỗng thứ nhất cho vào miệng. Chao ơi là ngọt, là
bùi! Tâm ăn rất dè xẻn, nhon nhón từng hạt đậu, chỉ nơm nớp sợ hết. Chờ
cho mấy người kia đứng dậy quay lưng nó mới đưa trả chén không, bụng
còn thèm thèm nhưng tự nhủ: "để lần khác, ăn nhiều sợ lần khác dì Bình
không bán."
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Tâm sắp sửa nói "Ăn chịu một ..." nhưng nó chưa kịp mở miệng thì dì
Bình đã chìa tay, giục:

- Trả tiền đây, Tâm! Mau! Tau còn đi bán kẻo chiều, trời mưa.
Hoảng hốt, Tâm lắp bắp:
- Dạ, em không... có tiền... em... em...
Dì Bình cau mặt, trừng mắt, gằn giọng nạt dồn:
- Không có tiền? Hử? Không có tiền sao dám ăn? Tính quịt phải

không?
- Dạ em ăn chịu... một bữa...
- Ăn chịu? Nói ngon không? Nì! Tau nói thiệt, không có tiền thì đừng

có liều, ăn ẩu. Muốn xin phải nói trước, con mọi đen! Mi tưởng tau quên
hử? Có hai ba mạng chớ phải hai ba chục người ăn răng mà quên? Trả tiền
mau! Không tau dói mợ mi ra chừ đây!

Tâm run như cái giẻ phơi trước gió:
- Em lạy dì, em không có tiền, dì đừng dói mợ em...
- Không có tiền thì cởi áo ra thế vô! Quân điêu! Tau không giỡn ví mi!

Cởi áo ra...
- Em có một cái áo đây thôi, cởi ra lạnh chết, tội nghiệp em! Em lạy

dì! Ví lại, em cởi thế cho dì, mợ em thấy em ở trần, mợ em...
- Mược kệ mi! Tau không cần biết... đồ gian giảo, điêu toa! Mi có trả

tiền không thì nói?
Bỗng dưng, dì Bình thấy con bé sao mà dễ ghét quá chừng đi : môi thì

dày, đúng là môi miệng quân tham ăn tham uống, mắt thì lồi thấy mà gớm
ghiếc, da mặt thì đen kậy, đen kịt như quỷ sứ hiện hình (dù là dì chưa từng
thấy quỷ sứ bao giờ). Mà ghét nhất là hắn đã lập tâm, tính ăn quịt... hèn chi
khi hồi hắn không ăn liền, chờ cho mấy người tê ăn xong... quân gớm thiệt!
Quân ni không tha được, phải trị... trị...

Tiếng dì Bình càng phút càng to, dấm dẳng, ráo riết. Tâm lạy lục, van
xin vô ích. Những tiếng đó vang lên tận nhà trong. Lũ trẻ con cậu ùa ra,
đứng xem như xem trò xiếc. Một đứa phóc vào mách mẹ liền. Mợ Tâm vừa
quấn vội mớ tóc dài, vừa hỏi chõ ra:

- Chi rứa bây? Con Tâm tê?



https://thuviensach.vn

Trong lúc hai chân bà không ngừng bước ra ngõ. Tâm đứng chết sững,
nước mắt nhòe nhoẹt. Dì Bình được thể, cất giọng ơn nghĩa:

- Dạ, bẩm bà, bà nghĩ ai chịu nổi chưa : thà hắn xin tui một chén tui
không tiếc chi, đằng ni hắn phỉnh tui... cha sanh mẹ đẻ tới chừ, tui chưa
từng thấy con ai chừng nớ mà điêu rứa...

Không cần hỏi ất giáp chi, mợ Tâm sấn lại, túm áo con bé lôi tuồn tuột
vào nhà. Con mọi đen bị một trận đòn mê tơi, đáng đích, nhiều hơn, dữ hơn
bất cứ trận đòn nào từ trước đến nay. Ban đầu nó còn kêu ca, van lạy, toan
phân trần nhưng không ai nghe nó cả : cả các anh, các chị, cả cậu và cả chị
Bếp. Đứng ngoài, chị ta còn phụ hoạ thêm:

- Con ni tệ thiệt! Lần mô nhà cúng con cũng cho hắn vét nồi chớ con
có rớ tới mô!

Sau, nó im lặng chịu trận. Không phải nó mặt sứa gan lim như mợ vẫn
bảo mà vì nó cạn hơi, mỏn sức đi rồi.

- Thôi! quân nớ có đập như đập bị bông, hắn có biết đau đớn chi mô
mà đập cho mỏi tay. Đập rứa bưa rồi! Đi lên, kẻo tối lại mất công xức dầu
khuynh diệp, mất công sắp nhỏ bóp tay!

Cậu nói vọng xuống. Mợ buông tay, du con mọi đen vô một xó, rửa
tay, đi lên.

Anh Hoài hỏi chị Cúc:
- Tau đố mi tại sao con Tâm hắn dám làm chuyện động trời rứa?
- Tại cơ thể hắn cần chất đường.
- Bông! Tại răng cần chất đường?
- Tại vì hắn hay dậy sớm ra sân bắt sâu cây cảnh cho ba, chất đường

thêm nhiệt lượng cho cơ thể, chống lại cái lạnh, ví lại...
- Tầm bậy rồi! Mi nói rứa mà vô thi là zê-rô cho coi! Chất béo tức là

chất li-pit mới gây...
- Thôi! Ồn ào quá, buổi trưa cho cha bây nghỉ một chút. Hết chuyện

nọ đến chuyện tê, rần rần cả ngày.
Người cha gắt hai con. Bà mẹ sừng sộ, gây liền:
- Ông nói ai rần rần? Lại binh con mọi đen phải không? Muốn đóng

trang thờ hắn phải không?
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- Ai dũ bà đóng trang thờ hắn? Ăn nói chi mà hàm hồ hàm chứa...
Tức thì bà lồng lên, nhiếc nhóng chồng đủ thứ. Hết chuyện con mọi

đen mợ xoay qua chuyện khác. Giọng đay nghiến mợ nói:
- Chỉ biết ăn ví lại ăn thôi! Hết bánh sen tán đến bánh đậu xanh khô,

bánh kẹp chưa hết đã đòi bánh ga-tô, bánh thuẫn. Khi mô mà cái thẩu bánh
hơi vơi vơi là kiếm chuyện. Ăn như tằm ăn lên...

- Nói rứa mà không sợ người khuất mặt khuất mày hai bên vai vác ghi
chép à? Cả một lũ con bà cũng ăn chớ một mình tôi ăn mô? Hễ bưng cái
thẩu ra là đứa ni một cái, đứa tê hai cái, có trưa mô tôi uống nước trà, ăn
bánh ngọt mà khỏi con bà dự vô? Tôi ăn chi nhiều nhặn của bà mà bà kể
lể? Rứa chớ hồi tôi tại chức, tiền vô như nước, một bước xe, hai bước xe,
kẻ hầu người hạ răng bà không kêu ca giùm chút? Ai vô hưởng? Cậu mạ tôi
có đội mồ lên hưởng mô, mô nà?... Tôi...

Tuy cậu từng hét ra lửa, quát ra bạc nhưng trong phạm vi gia đình cậu
không bao giờ qua mặt nội tướng nổi. Mợ trả đũa:

- À! Rứa là tự miệng ông nói ra đó nghe? Bây chừ tôi hiểu lòng dạ ông
rồi đó! Ông không muốn cho con ăn, ưng để chúng ăn lường ăn quịt, hay
hơn phải không ?

Mợ vô tình nhắc lại tội lỗi cháu cậu, tưởng cậu sẽ ngán mợ, ai ngờ quá
giận vì bị vợ cho là mình ham ăn với con, cậu phát khùng lên, cậu kể phăng
ra:

- Tại ai? Tại răng đến nỗi hắn phải ăn lường, ăn quịt? Ngày mô mà
con bà không ăn của ngọt? Mà có khi mô bà thí cho hắn một rẻo bánh
không? Nì, bà trả lời cho xuôi coi?

- Trời ơi! Ông binh con mọi đen dữ, hỉ? Tôi giao nhà cửa lại cho cậu
cháu ông, mẹ con tôi đi chừ đây! Tôi không ham đâu...

Cậu ngắt lời mợ, đanh thép:
- Đừng có ồn, thiên hạ người ta cười cho thúi óc. Tui hỏi bà từ con

bếp, vú già cho chí bọn tôi tớ trước ni, có đứa mô dễ sai, dễ khiến, làm luôn
tay luôn chưn như hắn chưa? Bà thí cho hắn mấy trự bạc công? Có tấm áo
mô lành không? Vừa vừa chớ! Còn lưu cái đức lại cho con chớ! Ăn ở chi
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mà cạn tàu ráo máng, trời mô mà dung? Hừ! Đừng có nói tôi bênh! Không
ai thương yêu gì thứ đó, cái chi cũng phải phải, phân phân chớ...

Mợ nghẹn họng. Mợ lảm nhảm vài câu chiếu lệ rồi thôi. Hai bên hưu
chiến.

Không ai rỗi hơi tìm hiểu nguyên do nào khiến một con bé nhút nhát
lại cả gan như vậy.

Sự thật thì Tâm không hiểu rằng ăn chịu nghĩa là ,ăn mà không trả tiền
ngay, nhưng vẫn phải trả vào ngày khác. Hoặc muốn văn chương thì nói thế
này : "Đó là một hình thức vay mượn, tuy không bằng hiện kim". Nó ngỡ
rằng khi một đứa trẻ không có tiền mà muốn ăn quà thì cứ ăn, miễn ăn
xong, nhớ nói "ăn chịu" và phải nhớ nói trước chớ để lâu như nó, người bán
hàng sẽ đòi tiền và lúc đó thì vô phương cứu vãn!

Nó ngu ư? Không đâu : rõ ràng nó nghe con Lìn nói:
"Ăn chịu một bữa, dì Bình!" Thế thôi, chớ trước sau có nghecon Lìn

nói "mai mốt trả tiền" đâu mà biết? Nếu con Lìn có nói thêm mấy tiếng sau
thì có cho nó vàng khối, nó cũng không dám liều lĩnh vậy. Thật đáng
thương cho cái đầu óc tối tăm như màu da của con bé! Tận đến lúc bị trận
đòn nhừ tử Tâm vẫn còn băn khoăn về tội trạng mình. Nó tự hỏi : "Hay là
bởi nó đen đủi xấu xí, nên dì Bình không bằng lòng cho nó được ăn chịu?".
Thế thôi!
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Chương 3

Tháng ngày đều đặn trôi qua. Xem cung cách chủ nhà đối đãi với đứa

cháu mồ côi bạc phước, chị bếp lấn áp nó hơn lên. Tuy cũng là người đi
làm mướn nhưng chị ta thuộc hạng người ngoa ngoắt, ton hót, khác hẳn
tính u già. U già luôn luôn bênh vực Tâm, còn chị thì không. Mỗi lần cậu
mợ sắp đánh Tâm, đang giận Tâm, luôn luôn u dùng đủ lời lẽ để làm dịu họ
xuống cũng như an ủi Tâm để Tâm bớt tủi khổ đôi phần. Chị bếp trái lại,
chị ta có vẻ hả hê mỗi khi thấy Tâm bị rầy la, đánh đập, như tuồng chị cũng
ghét cái mầu da đen đủi của Tâm, như tuồng Tâm là con chó ghẻ, quẩn
chân chị, làm bẩn lây cả chị, người tớ gái nhà quan, dù là ông quan đã hồi
hưu!

Chị ta biết cách nịnh nọt làm vui lòng mợ Tâm, chị ta lại trẻ trung
nhanh nhẹn khác hẳn u già. U già, tuy cũng là tôi tớ trong nhà nhưng vì là
người làm trung tín lâu năm, được bà ngoại Tâm tin cẩn, cho nên mợ Tâm
vẫn phải nể nang đôi chút, và đó chính là điều mà mợ Tâm rất bực bội, nén
lòng chờ cho đến khi bà ngoại Tâm nằm xuống mới có dịp trả thù. Và cách
cư xử của mợ làm cho u già tủi thân, không chịu nổi, phải xin thôi. Mợ hài
lòng lắm, mợ có thể – sau khi u về quê rồi – quên đi một ngày giỗ, dù quên
thật hay vờ quên, cũng không ai nhắc đến, làm mợ phải áy náy đôi hôm.

Về phần cậu Tâm, quyền hạn của ông trong nhà thu hẹp dần lại cho
đến năm Tâm mười hai tuổi thì ông chỉ còn chú ý đến mấy chậu cảnh, chậu
hoa. Nếu họ hàng gần xa có nhắc đến thời cậu thét ra lửa, ông chỉ thở phào
thốt ra những lời chán chường cuộc đời ô trọc, ra vẻ đã mũ ni che tai, thoát
vòng thế tục chi đây.

Cậu ghét nhất là khi nghe ai bàn đến vấn đề chính trị, vì theo cậu
chuyện đó rất rối rắm, rất nhức đầu. Cậu nói một thời làm quan giúp nước,
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khổ nhọc vì trên vua, dưới dân, bây giờ cậu có quyền được nghỉ ngơi,
không ai có quyền quấy rầy cậu nữa. “Mỗi người một thời thôi chứ”.

Với những người thân trong gia dình, nhất là với mợ, cậu vẫn nói toạc
ra rằng, cậu biết tất mọi việc, và nếu thời cơ, chính quyền trong tay cậu như
thời xưa thì phải biết, song cậu quá chán cái nhố nhăng của bọn trẻ ngày
nay nên cậu giả cách như tai điếc, mắt ngơ đi cho xong! Mợ rất không hài
lòng lối xử thế của cậu Tậm. Mợ lúc nào cũng luyến tiếc cái thời vàng son
của một bà vợ quan ngày trước. Rồi thì để trút những bực tức đó, chỉ có
mỗi một chỗ, một người, một đứa bé hèn mọn cô đơn không thể phản
kháng lối đối xử tàn nhẫn của mợ, đó là Tâm! Phải! Tâm! Đứa cháu mồ côi
của chồng mợ! Đứa bé như cái gai trước mắt mợ, lúc nào mợ cũng xem
như mợ đã thi ân quá nhiều đối với nó, muốn hành hạ cho bõ tức, dù là nó
chẳng có lỗi gì, ngoài cái lỗi là đen đủi xấu xí, và trót sinh trong ngưỡng
cửa của đại gia này!

Càng lớn, Tâm càng cảm thấy lạc loài trong ngôi nhà rộng với những
kẻ liên hệ huyết thống về phía mẹ. Con bé đáng thương câm lặng như chiếc
bóng trong nhà, nó thui thủi với những công việc ngày càng nặng nhọc và
sự đối xử ngày càng lạt lẽo, ghẻ lạnh của mợ và các anh chị. Tâm đã đủ
khôn để biết rằng không mong trông cậy gì vào ông cậu, vì ông chỉ có danh
mà không có thực trong nhà – ngày trước, ông còn bênh vực nó đôi câu, dù
nó thừa biết rằng không phải vì thương nó mà vì nó siêng năng, giỏi giắn –
Bây giờ thì không.

Tâm làm việc khổ nhọc hơn tôi tớ mà không được công xá, vì mang
danh là cháu ruột nhà quan. Có ai lại trả công cho cháu ruột như trả công
cho tôi tớ bao giờ?

Sau hai năm xảy ra trận đòn vì ăn chịu, Tâm trở thành một con bé
khác : nó không còn nhát sợ, ngơ ngác, nó lì lợm, cứng đầu. Nó phản ứng
lại sự đối xử tàn ác bằng sự lạnh lùng, bướng bỉnh. Tâm chai vì đòn bọng,
song nó vẫn nhạy cảm mỗi khi bị nhiếc móc về nguồn gốc mơ hồ của cha
nó, người mà nó không biết rõ hình dáng ra sao.

Đói, Tâm sẵn sàng ăn vụng và đi chợ, Tâm đã biết ăn bớt vài đồng. Ờ!
Tại sao mình lại ngu si chịu lép hoài như vậy chớ? Tâm tự hỏi. Một lần, mợ
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Tâm chưởi bới nhiếc móc đến cha nó, nó đã phản ứng lại bằng cách trả lời
dõng dạc:

- Con có lỗi thì mợ cứ đánh mắng con, cha con có ăn gì của mợ đâu
mà mợ nhiếc mắng cha con?

Mợ Tâm đã khựng lại một giây, đỏ bừng mặt vì tức, mãi sau mới quát
lên:

- Con Mọi Đen! Ai cho phép mi hỗn xược như rứa?
- Không ai cho phép, mà con tức nên con nói, mợ cứ đánh con đi!
Lần khác, mợ Tâm bóng gió đến mẹ Tâm, con bé lại nói:
- Mợ cứ chưởi đi! Mẹ con là em ruột của chồng mợ, mợ biết mà!
Mợ tức lặng đi, bà không ngờ con mọi đen lại nói được những câu ghê

gớm như thế, mợ càng ghét nó hơn.
Dạo này, mỗi bận đánh hay chưởi mắng Tâm xong, mợ Tâm thường

thở dài sườn sượt, có khi bà phải nằm mất một buổi. Sau đó, bà thường đay
nghiến cậu Tâm, rằng cháu ông hung ác, tìm cách giết khéo bà mà ông
cũng đồng lõa không có thái độ rõ ràng dứt khoát. Khốn nỗi : chồng bà đã
thực sự gác ngoài tai mọi việc đời, nên ông vẫn lặng lẽ, không phản ứng.
Bà nhiều lần muốn tống cổ Tâm đi, song bây giờ Tâm trở nên cần thiết cho
gia đình bà, chị bếp đã thôi việc mà bà không muốn thuê người thay. Tâm
hỗn xược, cứng đầu đấy, nhưng được việc, lại khỏi tốn khoản tiền công.

Tâm khỏe mạnh, tháo vát, giỏi giắn, siêng năng. Hàng xóm đã có đôi
người ao ước được có đứa tớ gái như nó! Tâm biết mình không phải là thỏi
vàng quí giá nhưng vô dụng, mà là thỏi sắt được trui rèn trong lửa đỏ, và
những thảm nhục đã giúp nó chóng trưởng thành.

Khi hai người con trai lớn của cậu mợ đi Sàigòn học và một người đi
lính thì Tâm được đãi ngộ khá hơn : mỗi lần các anh ấy về, họ nhìn Tâm
bằng đôi mắt bao dung rộng lượng. Họ không những bỏ hẳn thái độ tàn ác
ngày trước mà còn khuyên mẹ nên tử tế với “Em Tâm”. EM TÂM! Tiếng
em lọt tai con bé lần thứ nhất làm nó ngơ ngác bàng hoàng, tưởng mình
nghe lầm chứ không phải là sự thực!

Tâm không hiểu cái nước Sàigòn rộng lớn hay những bộ quân phục đã
có uy lực làm cho các anh nó thay đổi tính tình? Dù sao đi nữa thì Tâm cảm
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thấy vui hơn trong những ngày họ có mặt, và nó ao ước họ đừng ra đi nữa,
như vậy nó sẽ sung sướng về phần tinh thần được đôi chút, dù rằng về
phương diện khác, nó vất vả hơn vì sự có mặt của họ mang thêm nhiều việc
làm cho nó.

Song thực tế không giống như ý muốn của đứa trẻ mồ côi và nhiều bất
hạnh : họ lại ra đi, người thì vài tuần, người thì sau mấy tháng hè. Bà mợ có
dịp hành hạ, nhiếc nhóng nó như tuồng để bù lại những ngày có mặt các
con : vì nể họ mà dịu dàng với nó đôi phần! Tâm không ngạc nhiên, nó đã
quen với lối đối xử bất công của bà rồi, quen từ lâu lắm. Nó hiểu rằng khác
máu tanh lòng, nó không có liên hệ gì về tình cốt nhục với bà, bà không
thương nó. Huống chi ngoài sự lỏng lẻo về tình cốt nhục, nó lại mang cái
mầu da đen đủi khó ưa!

Bà mợ nó vốn cũng con nhà quan ngày trước, quen thói khệnh khạng,
trưởng giả, thích sai bảo mà không bao giờ tự tay làm lấy, dù là những công
việc nhẹ nhàng hay việc riêng mà mọi người vẫn làm lấy cho mình. Bà gội
đầu ư? Tâm phải lo sắp sẵn từ cái khăn bông, nồi nước bồ kết, phải nhớ
chuẩn bị lược, gương và nước chanh để dội lại trước khi xả sạch tóc, và
chính đôi tay đen đủi của nó lau khô từ ngọn cho đến gốc tóc của bà. Khi
bà tắm, Tâm có phận sự kỳ cọ cho bà. Lỡ tay nước nóng già một tị hay pha
nguội đi một chút thì những lời chưởi bới thô lỗ, cục cằn từ miệng bà tuôn
ra xối xả, ào ào cũng như khi nó đã xoa xà phòng kỳ cọ cho bà xong rồi và
dội nước vậy!

Người đàn bà ích kỷ đó không bao giờ chịu khó suy nghĩ bất cứ một
vấn đề gì. Bà không bao giờ coi Tâm như một con người, chứ đừng kể đến
chuyện khoan dung, thương xót. Với một con mọi đen như nó, được ra vào,
lên xuống trong nhà bà, đã là một đại hạnh rồi, nó được ăn cơm thừa canh
cặn giống như con chó bà nuôi để giữ nhà – nhưng nó phải cho chó ăn
trước – còn muốn gì hơn? Bà rất bực mình mỗi khi có ai vô tình hay cố ý
hỏi bà về nguồn gốc con bé da đen này. Bà vẫn cố gắng bằng mọi cách để
khi có khách đến nhà, nó không phải chường mặt ra, vì như thế khách có
thể gạn hỏi lôi thôi. Nhưng đôi khi những lệnh của bà ra phản lại ý muốn
của bà. Chẳng hạn như sai con bé mở cửa cho khách, rồi sau đó khi khách
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về, bà gắt gỏng đay nghiến nó sao lại thò mặt cho khách thấy? Lúc còn bé
dại, Tâm chỉ lặng lẽ khóc vì tủi thân, về sau lớn lên, già giặn và khôn ra, nó
không khóc nữa mà bẻ lại, không kiêng nể.

Phản ứng của đứa trẻ bất hạnh tuy thay đổi, trước sau đều làm bà ngạc
nhiên và bực bội như nhau : ngày trước thấy nó khóc, bà bực bội : vì sao nó
lại cũng có được những tình cảm tế nhị như hạng người cao quí, như bà?
Mọi đen mà cũng biết tủi thân ư? Sau này, thái độ bướng bỉnh của nó làm
bà bực tức hơn song cũng kể từ đó, bà đâm ra bận tâm về nó nhiều hơn. Và
gặp những lúc nó phát điên lên như thế (bà vẫn dùng hai tiếng phát điên để
nói về nó mỗi khi nó quá khổ sở hay tức tối không nhẫn nhục nổi) bà đành
nghiến răng chịu thua. Trước hết vì theo lời bác sĩ khuyên, thì những cơn
nóng giận rất có hại cho sức khỏe của chính bà, thứ hai : bà hiểu rằng con
giun xéo lắm cũng quằn, huống con mọi đen kia không hẳn là một con giun
hèn mọn, nếu bà cay nghiệt quá, nó có thể liều lĩnh bỏ đi. Rời khỏi nhà bà,
nó trở thành một thứ người ngợm thế nào bà không mảy may quan tâm đến,
điều này, điều bà lo ngại là bà sẽ đỏ con mắt cũng không tìm ra tên đầy tớ
nào giỏi giang như thế để thay vào chỗ trống do nó gây ra.

Giữa người mợ dâu và đứa cháu chồng, sự oán hận, ghét bỏ ngày càng
chồng chất.

Tuy thế, mỗi khi có các anh về, không khí nghi kỵ, thù hận lại nhạt đi
đôi chút, cho đến khi họ ra đi, mọi sự lại tiếp tục, không thay đổi.

Trừ người chị gái lớn đã lấy chồng xa, hai cô nhỏ còn đi học cũng trở
nên dễ dãi đối với con em họ xấu số : hai cô này tuy không có được thái độ
khoan dung như các anh, song đang vào tuổi học hành, sống với bạn bè,
nhà trường và sách vở nhiều hơn, họ không có gì phải xung đột với nó, họ
lại sai phái nó được nhiều việc, dù không tử tế với nó, họ cũng không có gì
đến nỗi nghiệt ngã như mẹ. Họ không hoài công bênh vực nó một lời khi
mẹ họ la lối, đánh đập Tâm, song họ đã bỏ cái thói a dua, bắt nạt hay thóc
mách làm cho nó bị đánh mắng như thuở bé. Họ thừa hiểu nó cần thiết
trong nhà họ, nó có ích hơn con chó, song họ chưa bao giờ thấy cần phải
xét lại lối cư xử với nó như các anh trai.
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Một đôi khi, Tâm đã dám nhìn thẳng vào mặt họ mà cười, và những
lúc ấy, nó không bị mắng như ngày trước mà chỉ phải nghe hai cô giễu nó:

- Mi làm ta tưởng mi là ông Ba Bị chớ!
Rồi hai cô chị vỗ thùm thụp vào lưng nhau cười khùng khục làm Tâm

lại toét miệng cười theo.
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Chương 4

Anh Hùng vừa cưới vợ, vợ anh là cô giáo, và chắc quen với nghề

nghiệp của mình, chị ấy lấy làm khó chịu mà thấy phải ở chung dưới một
mái nhà với đứa con gái lớn tướng mù chữ! Ờ, thì nó đen, cái đó chị thừa
biết từ khi chưa làm vợ anh Hùng kia. Nhưng dù đen nó cũng là người. Với
cái đầu óc đặc nghịt chữ nghĩa của chị Minh – tên chị là Minh – thì không
thể nào có một người, nhất là một đứa trẻ suýt soát tuổi tròn trăng mà chịu
cảnh dốt nát, tối tăm được. Phải cải thiện tình trạng ấy.

Tuy tính mẹ chồng nghiệt ngã, nhưng chị nhờ được cái vốn chữ nghĩa
cũng như nghề nghiệp bảo đảm cho giá trị riêng, nên chị không phải khổ sở
như những nàng dâu khác trong gia đình phong kiến này.

Bà Phủ ngạc nhiên thấy nàng dâu đối xử đặc biệt với Tâm ngay từ lúc
đầu. Chị nói năng dịu dàng với Tâm như đối với cô em út của chồng, cô em
xinh đẹp nhất.

Điều chị bất bình nhất là thấy Tâm phải ăn sau, mà lại ăn sau cả con
chó Mực giữ nhà. Nhiều lần khuôn mặt tươi tắn của chị sa sầm xuống, như
bầu trời đang trong sáng chợt có đám mây án ngữ, song chị vẫn cố nén cho
đến một hôm nhân bà Phủ đi vắng, chị mới phàn nàn:

- Anh Hùng! Em không tưởng tượng được điều này! Nó cũng là em
anh mà!...

- Thì hẳn là em anh, anh có chối cãi chi mô…
- Sao anh nỡ để mạ…
Chị biết mình lỡ lời vội chữa lại:
- Sao anh không chăm sóc nó đôi chút, để nó tàn tệ như vậy, hở?
Hùng lúng túng một giây:
- Anh là đàn ông con trai, ai biết đâu cái chuyện, mà em cũng thừa

biết, anh vắng nhà từ lâu…
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Minh vẫn sa sầm nét mặt làm Hùng thấy khó chịu, song lanh trí, anh
làm cho bầu không khí vui vẻ trở lại bằng cách khôi hài:

- Nếu anh ở nhà săn sóc cho nó thì làm gì có cơ hội gặp em? Và như
vậy làm gì em có dịp được biết nó để săn sóc nó?

Quả nhiên, mấy lời chồng nói làm Minh dịu lại
Chị Minh có một dáng dấp và nét mặt xinh đẹp. Sau cái bề ngoài

mảnh mai, nhu thuận ấy, Minh có một cá tính mạnh mẽ, một lòng từ ái cao
độ. Chị rất công bình và tuy chọn cái nghề có vẻ trí thức, chị lại cũng yêu
thích công việc tay chân. Ngoài giờ dạy học, chị hay ra vườn, xuống bếp
giúp Tâm nhiều việc.

Lần thứ nhất trong đời côi cút, khổ nhục, Tâm được nếm chút mật
ngọt của Tình Thương, được đối xử bằng cử chỉ dịu dàng, được nghe tiếng
xưng hô ôn tồn, tử tế.

Chị nói giọng miền Nam, tiếng chị tròn, ngọt và ấm áp. Chị không có
lối nói mỉa mai, không có cái giọng hách dịch, kéo dài hay đay nghiến. Nếu
những lời tử tế, những cử chỉ thân mật là của báu thì quả chị đã quá phung
phí – hay rộng lượng? – đối với Tâm.

Sự có mặt của chị làm cho cả nhà phải ngượng vì cách đối xử với nó,
chị làm cho nó cảm thấy nó quan trọng lên, cũng là một người như mọi
người khác trong gia đình. Vào buổi trưa, đi dạy về trễ, chị làm cho Tâm
đâm hoảng vì chị không giở lồng bàn đậy mâm cơm để phần lại, ăn một
mình như những người khác trong gia đình thường làm mà giục Tâm cùng
lên ăn với chị.

Thoạt nghe, Tâm đứng sững, không tin ở tai mình làm chị phì cười,
giục lại:

- Đi em! Lấy chén đũa lên ăn với chị cho vui.
Tức thì Tâm thối thoát:
- Thưa chị, để em ăn sau, em còn rửa dọn cho xong…
Tưởng đó là cách hữu hiệu nhất để khỏi phải ăn cơm chung với người

chị dâu tốt bụng, không ngờ chị cương quyết gạt đi, bảo hãy ăn xong rồi
dọn rửa luôn một thể. Tâm đành phải làm theo.
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Trông dáng bộ lúng túng của Tâm, chị Minh biết rằng nó chưa từng
được ăn chung với người nào trong nhà này cả. Vốn sinh trưởng trong một
gia đình khá giả trung lưu, cha mẹ chị có tư tưởng tiến bộ và rất bình dân,
chị Minh không thể nào tưởng tượng được gia đình chồng mình lại có thể
cư xử với cháu ruột bằng thái độ như thế, dù cho là đứa cháu phía ngoại
và… da đen. Nhớ đến những gia nhân giúp việc gia đình mình được đãi
ngộ tử tế hơn nhiều, chị không khỏi bồi hồi thương xót cho đứa trẻ xấu số.
“Ước gì mình đem được nó đi!”, chị vừa và cơm vừa suy nghĩ.

Tâm cũng xúc động không kém. Nó ngượng nghịu vì phải đối diện với
một người khác trong lúc ăn, một chuyện hi hữu trong đời nó, và nó xúc
động vì được phép gắp chung thức ăn, những đĩa, bát thức ăn đầy ắp, chưa
ai đụng đũa vào trước đó! Thật như thể chuyện trong giấc chiêm bao!

Để phá tan bầu không khí như cô đặc và căng thẳng vì biến cố đột
ngột do chị gây ra, chị Minh vừa ăn vừa gợi chuyện với Tâm. Nó trả lời
nhỏ nhẹ, lễ phép với chị, bớt ngượng nghịu và đôi mắt sáng rực lên vì sung
sướng.

Thình lình, chị Minh bảo:
- Này Tâm! Từ rày em phải ăn cơm với chị mỗi khi chị đi dạy về trễ,

nghe chưa? Còn những bữa chị ở nhà thì em ăn sau, nhưng em đợi ăn xong
mới cho chó ăn, nghe chưa?

Tâm cúi mặt, không trả lời. Chị Minh lặp lại lần nữa những lời trên,
lần này Tâm ấp úng:

- Thưa chị, em… không dám…
- Tại sao lại không dám?
- Thưa chị, em sợ mợ la.
- Mợ không la đâu. Mợ la chị chịu cho.
Tâm thè lưỡi ra, rụt cổ lại nhìn chị Minh ra vẻ sợ hãi làm chị phì cười:
- Cứ làm theo lời chị, chị sẽ thưa mạ chuyện này, đừng lo.
Tâm cúi đầu, dạ nhỏ, cười bằng hai mắt. Trước khi buông đũa, chị còn

dặn Tâm:
- Em là con gái lớn rồi, ăn nói phải từ tốn, đàng hoàng, đừng có thè

lưỡi, rụt cổ như vậy nữa, xấu lắm, nghe chưa? Chị dặn gì hãy làm theo, chị
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thương, nghe chưa?
Tâm cười, dạ tiếp hai tiếng, bụng thầm nghĩ:
- Chị này cũng khó tánh, không phải chơi đâu…
Và rồi nó tự chữa : “Nhưng là thứ khó chịu rất dễ thương!”
Thấy Minh rời mâm cơm đi pha nước uống, bà Phủ quát:
- Tâm! Mi làm chi đó? Sao không pha nước cho chị? Con mọi?
- Thưa mạ, em nó đang ăn, con pha lấy để uống được, thưa mạ!
Bà Phủ “hừ” to một tiếng:
- Thứ đồ quỉ cái nớ mà con cưng hắn cho lắm rồi hắn được lừng, có

ngày hắn trèo lên lưng con cho coi!
Minh không quan tâm đến lời bà. Chị đang nghiên cứu kế hoạch để

chống nạn mù chữ cho con quỉ cái (hay mọi đen cũng thế). Chị đã suy tính
nhiều ngày mà vẫn chưa tìm ra một giờ nào Tâm được rảnh : buổi sáng thì
Tâm bận lo cho heo cúi và bầy gà ăn, quét dọn sân trước hè sau, tưới cây và
dọn bữa điểm tâm cho cả nhà, kế đó là đi chợ, chợ về thì lo nấu ăn, dọn lên.
Sau bữa ăn trưa, dọn rửa chén bát rồi đến việc giặt gịa, phơi xong quần áo
thì đến việc quạt than ủi áo quần ngày hôm qua đã khô. Nhiều hôm, chị
Minh thấy nó có thể rỗi rãi để chị dạy học, nhưng hình như bà Phủ đã canh
sẵn, đã có việc để chờ con bé : nếu không nhổ tóc bạc cho bà thì là nấu
nước tắm hay nước gội đầu, hoặc đi ra vườn quơ củi. Kế đó thì là bữa ăn
chiều. Chị Minh vẫn vui vẻ giúp Tâm, cốt cho nó chóng xong việc – vì buổi
chiều chị cũng ở nhà, song chị thất vọng thấy mình cố giúp nó mà vô ích :
xong bữa chiều, nó lo gánh nước đổ đầy các lu mái và hồ to chứa giữa sân.

Hình như trông thấy Tâm rảnh rang bà Phủ không chịu được, tuy bà
không bao giờ muốn cất nhắc tay chân, nhưng lại thích thấy kẻ khác quay
như con vụ. Mặc dù vậy, chị Minh không nản lòng sau vài thất vọng đầu
tiên.

Một hôm, sau bữa cơm, chị bảo Tâm:
- Để chị rửa bát cho, em lo đi gánh nước đầy trong đầy ngoài cho sớm,

đặng tối nay chị bắt đầu dạy em học, nghe chưa?
Chị Minh có tính ưa dùng hai tiếng “nghe chưa” sau mỗi câu nói, một

thói quen của chị. Nghe đến chuyện học, Tâm hồi hộp sung sướng vô tả,
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tuy chưa hề biết chữ a, chữ b nào nhưng chị Minh nói cho nó biết rằng sau
khi biết chữ, nó sẽ khôn ngoan hơn, đàng hoàng hơn, ra đường không ai bắt
nạt mình và cái câu nó ưa nhất là “tương lai sáng sủa hơn”. Mấy tiếng đó
ám ảnh nó ngày đêm. Nhất định rồi : cứ xem cái gương chị Minh thì biết,
tuy chị là dâu và tuy bà Phủ nổi tiếng khắc nghiệt, mà nhờ chị biết chữ, làm
nghề dạy học nên bà có dám bắt nạt chị đâu? (Dĩ nhiên, Tâm không điên tới
cái mức tin là mình sẽ có thể đi dạy học như chị Minh, nhưng nó tin là sau
khi nó biết đọc, biết viết, bà mợ của nó sẽ nhìn nó bằng con mắt khác, nếu
không thương cũng chẳng đến nỗi bạc đãi như hiện nay. Nó tin là nó không
đến nỗi ngu ngốc không học được).

Tâm còn nhớ lúc nhỏ, có một lần cậu nó đề nghị bà vợ cho nó đi học,
lập tức bà Phủ cười mỉa mai nói:

- Đầu óc hắn cũng tối đen như đêm ba mươi, như mầu da của hắn làm
sao nhồi nhét chữ cho vô? Nếu hắn học được, tôi có tiếc chi mà không cho
hắn đi học? Cần gì ông nhắc chớ?

Vậy là Tâm yên chí tin ngay điều bà nói. Vả lại, Tâm vốn nhút nhát,
nó bị trong nhà ghét bỏ, khinh chê quá đáng. Trong nhà còn cư xử như thế,
đi học, nó sẽ bị bọn học trò ghét bỏ đến bực nào? Dần dà, Tâm qua tuổi học
vỡ lòng, không ai bận tâm nhắc đến chuyện học hành của nó, Tâm cũng
quên luôn.

Thế mà mấy tháng nay, người chị dâu từ xa về trong nhà, ngôi nhà
năm gian cổ kính khuôn phép này, làm xáo trộn nhiều việc đã an bài, từ
việc lớn đến việc nhỏ, mà việc bà Phủ phật ý nhất là chị ấy khăng khăng
bênh vực cái ý kiến của chị : phải dạy Tâm học! Cái ý kiến ngộ nghĩnh hay
ho đối với Tâm song lại làm bực bõ mẹ chồng chị không biết bao nhiêu mà
kể.

Anh Hùng thì cũng ba phải như cha anh : khi thì anh thấy mẹ anh có
lý, song đến lúc tranh luận với vợ, anh lại thấy vợ anh có lý hơn. Anh biết
rõ vợ anh : chị đã định làm điều gì – mà điều đó lại có ích cho một kẻ khác,
một việc tốt chứ không phương hại đến ai, thì chị nhất định làm cho kỳ
được tới cùng.
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Biết mẹ chồng ích kỷ, khó tính, chị vẫn nhất định cảm hóa bà cho kỳ
được. Mà dù không cảm hóa được bà, chị quyết cải thiện tình cảnh khốn
đốn của con bé da đen xấu số, không phải vì nó có liên hệ cốt nhục với
chồng chị mà vì chị cảm thấy yên lặng không can thiệp là một sự đồng lõa,
một tội ác.

Tâm vẫn thường đứng sững, ngỡ ngàng mỗi khi thấy chị cãi lại với mẹ
chồng mà nguyên nhân chỉ vì con mọi đen, con quỉ cái là nó!

Nó sung sướng, cảm động và cùng một lúc nơm nớp lo ngại : một
ngày kia nếu chị không còn ở trong nhà này thì thân phận nó sẽ ra sao? Đã
có lần nó rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào kể rõ điều lo lắng của mình với
chị, chị cắn môi, hai mắt nhìn ra xa, lặng lẽ giây lâu rồi quay lại vuốt tóc
nó, an ủi bằng một câu mà Tâm tin là cho đến chết nó cũng không quên:

- Em đừng lo, chị không đi đâu, chị ở đây với em…
Rồi không hiểu sao, chị thở dài một cái, chữa lại:
- Chị có đi cũng còn lâu lắm, mà chị sẽ tìm cách đưa em theo với chị,

chị còn sống, chị thề không để em bị đọa đày thảm nhục nữa đâu. Hãy yên
tâm!

Bà Phủ vẫn kín đáo dò xét cô con dâu, tuy bề ngoài bà vờ như vô tình,
không để ý đến chủ định của chị Minh. Nếu Minh nhất định làm thì bà
cũng nhất định phá hỏng dự định của chị bà mới bằng lòng. Vì vậy, khi tâm
gánh xong nước, bà kêu đau nhức ở lưng và bắp thịt, gọi nó vào phòng xoa
dầu cho bà.

Minh đã hớn hở ngồi lại từ 10 phút, trước khi Tâm gánh nước xong.
Chị lại kiên nhẫn đợi thêm hai mươi phút kể từ khi nó cầm lọ dầu khuynh
diệp vào phòng mẹ chồng. Rồi chị sốt ruột đợi thêm mười phút nữa. Con bé
vẫn không xuất hiện. cánh cửa bằng gỗ lim bóng nhẵn, nặng nề đã nuốt trọn
cái thân hình còm nhom của nó hơn nửa giờ qua vẫn chưa chịu nhả ra. Chị
buông cuốn vần đứng lên.

Chị mong là sau khi Tâm xức dầu xong bà Phủ sẽ buồn ngủ – bà chỉ
thức khuya mỗi khi có bạn đến nhà chơi bài. Và như thế con bé sẽ được tự
do khoảng thì giờ còn lại, chị xoa tay đắc ý vì thấy mình đến đích một cách
không quá khó khăn. Minh se sẽ vào phòng bà Phủ với chủ đích gọi Tâm
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ra. Chợt chị nghe giọng bà chủ cất lên, hằn học, giọng bà rít lại qua hai hàm
răng khít, đều, nhỏ và đen bóng:

- Mi đừng có tưởng qua mặt được ta! Hừ! Chị Minh! Mỗi phút mỗi chị
Minh! Liệu cái thần hồn! Chị Minh là vương tướng chi trong nhà ni?
Quyền hành chi? Muốn làm chi cũng phải xin phép, phải hỏi chớ… Áo
mược qua khỏi đầu được răng? Liệu…

Minh lặng người, vội vã tháo lui, nghẹn thở vì tức tối. Chao ơi! Người
đàn bà nham hiểm đó không phải là ai xa lạ, bà là mẹ của chồng chị, một
người như thế mà chị phải hít thở chung bầu không khí, phải ở chung dưới
một mái nhà, có đáng buồn không? Chị ra đến đầu hè, dừng lại, trí nhớ
mường tượng đến khuôn mặt phúc hậu của mẹ mình, đến thái độ khoan
dung của bà, đến cách cư xử của bà đối với tôi tớ trong nhà… Chị nhớ lại
những lần bà dậy sớm, nhóm lửa pha trà vì “đêm qua con bếp thức khuya
quá, để cho nó được ngủ thêm chút nữa.

Chị Minh có những qui tắc sống riêng của chị mà chị nhất định giữ
mãi không thay đổi, một trong những qui tắc đó là không nghĩ xấu về ai
trước khi biết rõ người ấy. Thoạt đầu, đối diện với mẹ chồng, chị cảm thấy
một cách mơ hồ rằng bà không rộng lượng như mẹ mình, rằng mình khó
mà sống chung với bà được, song sau cùng, tình yêu đã thắng. Vả, chị tin là
mình không làm gì phật ý bà, lẽ nào bà lại ghét mình? Nhưng hôm nay, mọi
sự đã quá rõ ràng. Minh choáng váng mất mấy phút, cái ý nghĩ phải rời
khỏi nhà này và đem con bé xấu số theo lởn vởn trong đầu chị.

Có tiếng chân xuống bếp, chị quay lại. Tâm đang ngó quanh, tìm chị.
Minh lên tiếng:

- Cái gì đó tâm? Xoa dầu mợ xong chưa?
Giọng chị hết sức bình tĩnh như tuồng chị không hay biết gì về những

lời đay nghiến của mẹ chồng.
- Thưa chị – Tâm nghẹn ngào mà vẫn cố giấu – mợ biểu em thưa chị

đi ngủ chớ em còn phải xoa bóp lâu lắm…
Nó tin là chị sẽ bất bình, ngờ đâu, chị Minh điềm tĩnh như không,

giọng chị lạc đi, chị dằn từng tiếng:
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- Phải! Bữa nay không học được. Để mai chị tính lại coi. Vô xoa bóp
cho mợ đi, em!

Con bé ngơ ngác một giây, không hiểu cái gì đã làm chị Minh hết cả
hăm hở đi một cách bất ngờ như thế, song vốn quen với mọi bất công, nó
lặng lẽ quay đi sau một tiếng dạ tức tối, nghẹn ngào. Minh nhìn theo nó cho
đến khi cánh cửa to lớn im lìm lại nuốt trọn nó lần nữa, thở dài.
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Chương 5

Minh đã suy nghĩ kỹ, chị nhận phần lỗi về mình. Ừ! Tại sao chị

chuẩn bị chu đáo mọi điều mà quên đi một điều quan trọng : xin phép mẹ
chồng trước khi khởi đầu dạy Tâm kia chứ? Việc đó nào có khó khăn chi?
Chị biết rằng bà chỉ kiếm cớ để ngăn cản việc chị làm, vậy thì tốt nhất là
xin phép bà xem sao? Minh tin là bà sẽ không viện lý do gì ngăn chị dạy
Tâm, chị đã có đủ mọi câu trả lời để bênh vực con bé trước mặt bà, những
lý do thích đáng, bà không bẻ được.

Vì thế, hôm sau, chị lễ phép khởi đầu bằng cách hỏi thăm sức khỏe bà
đêm qua, về cái lưng và các bắp thịt thì bà không ngờ vực gì cả. Sau vài
câu qua lại giữa hai người, bà lại có cớ để phàn nàn về Tâm:

- Con quỉ cái thiệt tệ! Biểu nó xoa bóp cho mạ một tị, chưa chi nó đã
ngủ gục rồi! Cái quân chi mà mê muội, chỉ biết ăn với ngủ, như heo…

- Thưa mạ, nó là con nít còn mê ăn, mê ngủ, với lại nó làm việc cả
ngày…

- Con nói răng như Phật Sống… nuôi nó mà nó không làm việc thì
nuôi làm chi?

- Thưa mạ – Minh vẫn dịu dàng – con thấy nó cũng tội, hồi con bằng
tuổi nó, con có biết chi đâu…

- Chuyện! – bà mẹ chồng cười nửa miệng – con so bì dại dột! Hắn làm
răng mà bì được với con…

- Dạ, con thấy nó làm việc giỏi lắm. Trong nhà mẹ con, hai người ở
mà mẹ con và em con còn phải phụ…

- Ạ! Nói chi dân trong nớ? Họ sung sướng quen rồi…
- Thưa mạ, con muốn thưa mạ một chuyện…
- Chuyện chi? Con cứ nói đi!
- Thưa, con muốn xin mạ cho phép con dạy em Tâm học…
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Bà Phủ bật lên như cái lò xo:
- Học hành chi con nớ? Nó tối đen như đêm ba mươi… dạy chi cho

mệt…
- Thưa mạ, không sao, hễ con dạy thử mà thấy nó tối thì thôi, không

can gì.
- Mạ sợ con mệt, con có thai, phải nghỉ ngơi, không nên làm việc

nhiều…
- Thưa mạ, không can chi, con khỏe mạnh lắm.
- Thì giờ mô mà dạy với học?
- Thưa mạ, con chỉ đi dạy buổi sáng, chiều rảnh…
Bà Phủ đành phải nói thẳng:
- Nhưng hắn có rảnh đâu? Buổi chiều thì có chuyện cơm nước… buổi

tối…
- Thưa mạ, không can chi : con sẽ giúp nó rửa bát buổi tối để nó đi

gánh nước sớm. Mỗi bữa con dạy một vài giờ…
- Mạ có tuổi rồi, dạo ni trời lạnh, có đêm nhức nhối không ngủ được,

mạ tính tối biểu hắn đấm bóp vài cái, chừ con bày chuyện học hành…
- Thưa mạ, không hại gì, nó có thể đấm bóp cho mạ sau khi học…
- Học xong thì khuya quá…
- Thưa mạ, nếu vậy, nó xoa bóp cho mạ trước khi học, có được không?

Hay là con xoa bóp cho mạ cũng được?
- Thôi! Thôi! (bà Phủ xua tay) ai lại bắt con, mạ không muốn…
- Thưa mạ, có sao đâu? Con xoa bóp cho mạ là thường chứ?
Bà Phủ có vẻ đăm chiêu, ngần ngừ. Minh tấn công:
- Thưa mạ, mạ bằng lòng chứ? Thưa, không mất thì giờ đâu. Nó biết

chữ cũng có lợi cho mình, con thấy mỗi lần nó đi chợ hay mạ sai đi công
việc gì, mạ hao hơi dặn dò cực quá…

Sau cùng, bà đành nhượng bộ, giọng bà yếu ớt:
- Thôi được! Tùy con đó.
Đoạn bà cao giọng gọi Tâm lên, chính thức, xác nhận rằng nó được

phép học hành chi thì học. Bà không quên kèm theo một câu dài ngoẵng
đầy đe dọa:



https://thuviensach.vn

- Liệu răng thì liệu, miễn lo xong công việc trong nhà, đừng để heo gà
đói, cây cảnh khô thì thôi. Đừng có nhác việc, đổ thừa tại mắc học mà chết
đòn chừ, đó!

Và bà cũng không quên nhắc lại với Minh:
- Con muốn dạy thì mạ không ngăn cấm chi, mà mạ cho con hay trước

: hắn tối thui, tối đen, dạy không vô, đừng có tiếc công cố dạy chi cho mệt,
nghe?

- Dạ, mạ yên tâm, con liệu không xong thì con nghỉ liền.
Điều mong mỏi của bà Phủ không đúng với sự thực : mỗi bận bà hỏi

Minh về sự học của Tâm, bà đều nghe những lời trái với ước muốn của bà.
Bằng giọng hả hê, Minh nói:
- Thưa mạ, Tâm nó học được lắm. Dạy đâu nhớ đó. Tiếc là nó học quá

chậm…
Bà mẹ chồng chộp ngay lấy những lời đó, nói một thôi, một hồi:
- Đó, mạ nói có sai đâu, nó ở trong nhà ni mười mấy năm trời, mạ biết

rõ mà, con rùa làm sao thì hắn y như rứa…
- Dạ, mạ hiểu lầm, con nói nó học quá chậm là ý con nói nó lớn quá

mới được học, chớ không phải con muốn nói nó học chậm hiểu đâu, thưa
mạ!

- Sớm muộn, mau chậm chi rồi cũng rứa thôi. Bộ con muốn hắn học
đến đâu mà kêu chậm trễ?

Minh lúng túng chưa biết trả lời thế nào cho xuôi thì bà tiếp:
- Con nói hắn đã biết đọc, biết viết rồi, phải không? Liệu nghỉ được

chưa?
- Dạ, thưa mạ, viết đọc thì được rồi, mà con thấy nó khá sáng dạ nên

muốn dạy thêm…
- Con tính dạy chi đây?
Giọng bà chua hơn giấm. Minh cố dằn lòng, nhỏ nhẹ:
- Thưa mạ, con tính dạy nó làm toán…
- Trời ơi! Để chi? Con chưa dạy hắn làm toán mà hắn đã biết ăn bớt

tiền chợ rồi tề! Hắn biết làm toán chắc là cái rổ chợ trống trơn quá!
Minh làm như không nghe những lời mỉa mai của mẹ chồng:
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- Dạ, biết toán cũng có nhiều cái lợi. Mạ sai nó đi lấy tiền hụi, người ta
đóng thiếu nó biết liền… mạ nghĩ coi…

Việc gì phải nghĩ ngợi lôi thôi! Bà biết từ khuya ấy chớ! Nhưng người
đàn bà ích kỷ này chỉ muốn dìm đứa cháu da đen trong cái tối tăm ngu đần
của một đêm ba mươi, như thể bọn thống trị muốn dân nhược tiểu dốt nát,
tối tăm để dễ bề thống trị, thế thôi.

Bà ân hận đã nhượng bộ nàng dâu nhiều điều trong những ngày qua.
Bây giờ thì quá muộn. Bà liếc mắt vào cái bụng lum lúp của Minh, lái câu
chuyện qua hướng khác:

- Tháng sáu con nằm chỗ, phải không?
- Thưa mạ, chắc vậy.
- Con phải dành thì giờ lo cho cháu nhỏ… mạ thấy con cứ quan tâm có

mỗi chuyện dạy con Tâm…
- Thưa mạ, không đâu. Con dành cho nó đôi chút thì giờ…
- Áo tã cháu đã đủ chưa?
- Thưa mạ, con đã lo đủ cả… con may sắm từ tháng trước…
- Dâu mạ giỏi quá!
- Thưa, mạ thương con, mạ dạy vậy chớ mẹ con vẫn nói con là vô lo…
- Minh nì, mạ có chuyện muốn bàn với con, mà mạ cứ ngài ngại…
Giọng bà Phủ nghiêm nghị làm Minh buồn cười nhưng cố nén, chị đã

nhiều lần được nghe những chuyện mà bà làm ra vẻ quan trọng, rốt cuộc
những chuyện ấy chả có gì đáng gọi là quan trọng cả. Tuy nhiên, Minh vẫn
giữ vẻ mặt cho hợp với lời bà:

- Thưa mạ, có chuyện gì xin mạ cứ cho con biết…
- Chắc con chưa rõ phong tục ngoài ni nên con cho là lạ… Xứ con

quen với phong tục tây phương, nhưng mà, con nợ : nhập gia tùy tục, nhập
giang tùy khúc, con có học hành, con biết…

Minh lơ đãng nghe lời bà Phủ, chị không rõ chuyện gì mà bà rào đón
kỹ càng đến mức này? Nhập gia tùy tục? Thì chị đã chẳng tùy đủ trăm thứ
chuyện đó ư? Bây giờ đến chuyện gì nữa đây? Chị bắt đầu lắng tai, giọng
bà mất cái vẻ chua chát thường ngày:
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- … Con đừng nghĩ rằng mạ vẽ chuyện, chẳng qua mạ thương con,
thương cháu nên mạ mới nói, từ khi con về đây con biết cách cư xử của mạ
rồi : mạ thương con như thương con gái…

- Dạ, con cảm ơn mạ đã thương con… có điều gì xin mạ cứ dạy, con
xin nghe…

- Thì cũng chuyện con Tâm. Mạ không cấm đoán con dạy nó học,
nhưng mà cái thai ngày một lớn, mạ không muốn ảnh hưởng xấu đến con
con trong bụng…

Minh mở to hai mắt, ngạc nhiên. Chị không thể tin được là chị dạy
Tâm học mà ảnh hưởng xấu đến cái bào thai trong bụng chị. Nhìn sắc mặt
Minh, bà Phủ bất bình, đổi giọng:

- Con đừng tưởng chuyện chơi, mạ nói thiệt đó : con cứ nhìn con Tâm
cả ngày, rồi in trí, lỡ ra con sinh cháu đen như lọ thì mạ buồn lắm, Minh
nợ!

Minh phải cố gắng để khỏi bật lên cười. Bà Phủ vẫn nghiêm giọng:
- Mạ biết con nghĩ chi rồi, con cho là mạ phản khoa học, là cổ hủ chớ

chi? Không mô, hồi xưa, nói hồi xưa chớ cách đây không lâu lắm, có một
người đẻ đứa con như tây, làm gia đình nghi ngờ, mà thiệt ra thì có chi mô :
chị ta mới theo đạo, suốt ngày ngắm nhìn hình Đức Mẹ treo trên bàn thờ…

- Thưa mạ… mạ quá lo xa, con sẽ không sinh ra đứa cháu đen đâu mà
mạ sợ, dù trai hay gái, con cam đoan nó giống anh Hùng hay giống mạ cho
xem…

Minh nói với giọng cầu hòa vui vẻ, nhưng bà Phủ vẫn khăng khăng:
- Hồi mạ có mang lũ nhỏ nhà ni, ngày đêm mạ nhìn hình Đức Phật

Quan Âm… con đừng cười, cả đất Thừa Thiên này, ai cũng như mạ hết :
khi có thai nếu là người theo Công giáo thì nhìn hình Đức Mẹ, Phật giáo thì
ngắm hình Phật Quan Âm… Đừng nói chi đến chuyện người xấu xí, tật
nguyền, những con vật ô uế như con heo, con dê cũng không dám nhìn.
Con thỏ là vật đại kỵ đó, Minh nợ!

- Thưa mạ, nhưng em Tâm nó chỉ đen chớ có tật nguyền xấu xí chi
đâu? Dù sao, con nghĩ nó cũng là con cháu trong nhà…
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- Con còn trẻ quá, con chưa hiểu hết chuyện đời. Trước khi thương
người khác, con phải biết thương thân…

Cứ nhùng nhằng, nhũng nhẵng kiểu đó, bà Phủ tìm đủ mọi cách, nêu
đủ mọi lý do để dâu bà đừng gần gũi con mọi đen vốn là cháu ruột chồng
bà, nhưng vô ích. Minh giữ thái độ lễ phép với bà ta là không săn sóc Tâm,
song sự thực, chị chỉ làm theo ý bà khi bà có mặt.

Bà Phủ đã phải nói thẳng với con trai, mà rồi Hùng cũng không ngăn
cản được Minh – vả lại, anh thấy vợ mình có làm chi bậy bạ đâu mà ngăn
cản?

Thấm thoát, bụng Minh ngày càng to, Tâm càng tiến bộ trong sự học
hành. Nó tỏ ra thông minh, đôi khi rất bất ngờ, làm Minh đâm lúng túng, tự
hỏi sự cố gắng của mình để kéo con bé ra khỏi tình trạng tối tăm dốt nát là
một điều tốt hay xấu? Là thực sự giúp nó thoát dần khổ nhục hay càng làm
cho nó sáng suốt để thấm thía khổ nhục hơn?

Một hôm, Tâm nói với Minh bằng giọng buồn rầu:
- Chị ơi! Em thấy nhiều câu em học trong sách khác xa với chuyện

ngoài đời…
Minh cười:
- Sách dạy ta nên làm lành lánh dữ, nghĩ tốt cho người khác, siêng

năng, cần kiệm…
- Thì đúng vậy, cái đó em không dám cãi, mà chị nghĩ coi, sách viết :

chim có tổ, người có tông, con có cha, nhà có nóc, cây có cội, nước có
nguồn, mấy cái đó sai bét, vì nhà có nóc, chim có tổ thì đúng, còn em, em
không tông tích, không mẹ cha, sống nhờ cậu mợ… chị thấy rõ mà!

Minh thất sắc, xúc động đến nghẹn lời, hết sức cố gắng mà không thể
nói một câu an ủi đứa trẻ mồ côi bạc phước. Chị thầm nhủ : con bé này
thông minh quá! Nhưng rồi chị tự cãi với mình : nó cũng tầm thường thôi,
không thông minh xuất sắc chi lắm, vì nó lớn tuổi rồi nên nó hiểu…

Chị thở dài một cái, dịu dàng nói với Tâm:
- Em nói cũng có cái đúng mà cũng có cái sai, em cũng có cha, có mẹ

như tất cả mọi người chớ sao lại không cha, không mẹ? Bằng cớ là em ở
trong nhà này, mẹ em là em ruột của cậu Phủ đây…
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- Dạ, thì em có mẹ, em chỉ biết sơ sơ như vậy thôi, chớ cũng không
nhớ rõ mặt mẹ em, còn cha em đâu? Em có cha không? Em không biết
được, không ai cho em biết rõ chút gì về cha em. Trong nhà này, không ai
thèm nhắc đến cha em, mà nếu có một người nào nói đến, thì nói bằng
giọng khinh miệt như thể cha em là hạng tồi tệ… như cha em không phải là
người… Em chỉ biết chắc một điều : cha em cũng đen kịt như em, phải vậy
không, chị Minh?

- Em thương cha em không?
- Thưa chị, không! Em ghét cha em…
- Không nên, em không nên ghét cha em…
- Cha em đã bỏ em cho người ta hành hạ…
Giọng phẫn uất, Tâm tiếp:
- Cha em có thương em đâu mà chị biểu em thương cha em? Cha

em…
- Em đừng nghĩ vậy, cha nào lại không thương con mình? Có lẽ vì

hoàn cảnh bắt buộc, hay là cha em gặp tai nạn gì đó không thể gần em, cả
mẹ cũng vậy. Hai người không muốn bỏ em đâu. Đừng oán trách mẹ cha,
mang tội lắm đó, em Tâm!

Tâm im lặng nghe không cãi lại, dáng bộ ủ rũ làm Minh ái ngại. Chị
định xoay câu chuyện sang hướng khác, thì đột ngột, nó hỏi chị:

- Người da đen xấu lắm phải không chị?
- Ai nói với em như vậy, hả Tâm? Xấu về cái gì? Em muốn nói bề

ngoài hả?
- Mợ nói, coi bộ mợ là biết liền, em thấy con chó còn được mợ thương

hơn…
- Bậy! Em nghĩ bậy! Người da đen hay da vàng, da trắng cũng là

người, cũng có tình cảm tốt đẹp, cũng yêu thương gia đình, con cái, cũng…
tóm lại, da mầu gì cũng là người hết. Trong trời đất có nhiều hạng người,
có người tâm địa xấu, có người tâm địa tốt, tốt hay xấu là tùy tâm tính bản
chất chớ không phải tại ở mầu da. Nhưng theo chị hiểu thì người da đen
chưa được văn minh tiến bộ, họ sống gần thiên nhiên hơn và cũng thật thà
hơn…
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Minh ngừng lại, chị nghĩ rằng Tâm không đủ sức để hiểu những lời
chị nói. Ngẩng nhìn, chị thấy Tâm lắng tai nghe, nét mặt rạng rỡ, sung
sướng và Minh tin rằng có thể nó không thấu đáo lời mình nhưng nó cảm
nhận bằng thứ giác quan tinh tế thuộc ngoài vòng kiểm soát của trí khôn.
Những lời chị nói cũng giống như những giọt sương đêm rót vào cái đài
hoa bị phơi nắng suốt ngày!

Chao! Giúp cho con bé khốn khổ này tin tưởng vào điều thiện, vào lẽ
phải, giúp cho nó có chút tự trọng, đạt tới mức có một phẩm cách và giữ
gìn phẩm cách đó là một điều khó khăn và cần thiết ; có lẽ theo chị, còn cần
thiết và đáng khuyến khích hơn là cầu nguyện cho chính bản thân mình.

- Chị có cho là tụi da đen bị Trời phạt không?
- Ai nói vậy?
- Mợ! Mợ nói Trời phạt tụi da đen đời đời kiếp kiếp…
- Đừng tin những lời đó, mợ là một người xưa có nhiều thành kiến…
- Thành kiến là cái gì, hả chị Minh?
Chị Minh chưa kịp trả lời Tâm thì có tiếng chó sủa ran ngoài ngõ, bà

Cử về chơi. Thế là câu chuyện bị cắt ngang.
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Chương 6

Chị Minh sinh một đứa con trai xinh xẻo hết sức. Bà nội nó rất bằng

lòng về đứa cháu. Cả nhà đều vui vẻ, kể cả Tâm, Tâm vẫn ngại đứa trẻ đen
đủi như nó thì bà Phủ sẽ mắng chị Minh và nó không khỏi bị mắng lây!

Tâm yêu đứa bé biết bao nhiêu! Nó là con của người thương yêu Tâm
rất mực, che chở Tâm hết lòng. Trong nhà này trừ mẹ nó, chỉ có nó là
không gây phiền phức cho tâm, nó nhoẻn cười với Tâm, không hất hủi
Tâm, khinh chê Tâm đen đủi như bao kẻ khác.

Nhưng Tâm bận việc không có nhiều thì giờ để bồng bế hay đùa giỡn
với em bé được. Bà Phủ cũng đã tiên liệu thuê sẵn một người chuyên có
mỗi việc bồng bế và giặt gịa cho mẹ con chị Minh. Dù chị Minh tử tế, mỗi
khi đến gần em bé, Tâm vẫn quen tính đề phòng, nhìn trước, nhìn sau, chỉ
nơm nớp sợ bà Phủ trông thấy ; nó cúi xuống nâng nhẹ bàn chân em bé lên,
vuốt ve bằng thích rồi chúi mũi hít lấy hít để gan bàn chân em, miệng
không ngớt khen:

- Chưn em bé thơm quá! Chưn em bé thơm quá, chị Minh ơi!
Minh nhìn Tâm bằng đôi mắt chứa chan trìu mến, thương yêu và trong

óc vẫn vương vấn chuyện tìm cách cứu con bé khỏi tay bà mẹ chồng khắc
nghiệt. “Để coi, anh Hùng bảo là phải đổi vô Đà Nẵng, để đến lúc đó, mình
xin phép đem nó theo, thuê người khác thay nó làm việc nhà ở đây… ờ! Để
coi! Không lẽ bà từ chối! Để coi! Nếu bà nói cần có nó lo việc nhà, thì
mình viện cớ mình cần hơn vì ở chỗ xa lạ phải có người tin cậy, thuê kẻ lạ,
trong lúc mình đi dạy, nó có thể lấy hết đồ đạc chuồn mất, hay là bế cả cháu
bà đi không chừng… Hay! – chị thầm khen mình – Kế này hay! Thế nào
mạ cũng bằng lòng”.

Và chị vui vẻ hỏi Tâm:
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- Này Tâm! Nếu anh chị phải đổi đi chỗ khác, chị xin mợ cho em đi
theo, em ưng không?

- Trời ơi! Sao không ưng. Em chỉ sợ mợ không cho thôi.
- Mợ sẽ cho, đừng lo, Tâm à! Chị xin thì thế nào mợ cũng cho.
- Em đi với chị thì sướng rồi, mà… mà ai ở nhà cho heo gà ăn? Ai tưới

cây? Ai đi chợ, nấu ăn, đấm bóp cho mợ? Chắc khó quá, chị ơi! Em sợ…
Tâm nói như rên. Minh cao giọng trấn an con bé, song thực tình, chị

cũng thấy tiêu tan một phần tin tưởng. Thuê người? Ai mà có đủ sức làm
vừa lòng bà Phủ? Ai mà ăn ít làm nhiều như Tâm được đây? Ủa, vậy chớ
một ngày kia nó lớn lên không lẽ bắt nó ở hoài như vậy sao? Cũng có biện
pháp chớ, những vị nguyên thủ quốc gia tài ba nhất kia mà khi chết, người
ta còn tìm được người thay huống chi là một đứa làm việc trong nhà? Với
những lý lẽ đó chị tạm yên lòng chờ đợi.

Bé Dũng được hơn ba tháng thì anh Hùng có lệnh đổi vô Đà Nẵng
thực. Chị Minh lo sắp đặt đưa con đi theo. Chị giữ lời hứa nằn nì với mẹ
chồng cho Tâm đi với vợ chồng chị, chị viện đủ lý do song vẫn không lay
chuyển được bà.

Không từ chối hẳn, bà chỉ hứa một cách chiếu lệ:
- Mạ không tiếc chi với con, huống chi là một đứa giúp việc trong nhà,

nhưng bây giờ chưa thuê được người chắc chắn, để thong thả mạ tìm có
người rồi mạ sẽ gởi hắn vô sau. Với lại, nghe đâu con cũng chưa đi dạy liền
mà? Có phải vậy không?

- Thưa mạ, anh Hùng bảo con xin nghỉ thêm vài tháng nữa để săn sóc
cháu, nếu mạ vui lòng cho em Tâm theo con thì con có thể yên bụng để
cháu cho nó trông coi, đi dạy liền vào tháng tới.

Bà Phủ làm như vừa bị kiến đốt ở gan chân, bà nhảy nhổm lên:
- Thôi! Thôi không được đâu. Tin thì tin mà phòng vẫn phải phòng.

Không tin hẳn vô quân nớ mô. Con mắt trắng dã, gian ngoa số một đó, con
ơi!

Đứng tựa vào cái cột ở hiên nhà, Tâm thấy như trời đất đảo lộn sau
câu nói độc ác của bà Phủ, nhưng điều làm nó kinh sợ nhất là cái quyết
định : nó không được đi theo chị Minh! Nó biết rõ bà Phủ : lâu nay bà đã
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làm lơ cho nó nhiều lắm, bà sẽ thẳng tay đấm tát, cao giọng chưởi mắng
cho bõ những ngày qua! Nó chịu làm sao nổi đây, trời! Tâm muốn khóc mà
mắt ráo hoảnh, muốn kêu lên mà cổ nghẹn, mắt hoa… Chị minh! Chị
Minh! Chị sắp bỏ em, chị đi, vậy mà chị hứa với em… Chị nói láo! Thà chị
đừng về đây! Thà chị cứ mặc kệ em với đòn bọng, khổ nhục! Chị Minh!
Em thù chị! Em ghét chị! Chị Minh…

❉❉❉
Đà Nẵng, ngày… tháng… năm…
Em Tâm thương mến,
Anh chị và cháu Dũng đã vào đến Đà Nẵng bình yên. Chị biết em

mong tin chị nhưng chị còn phải lo dọn dẹp nhà cửa cho được mắt, rồi mới
có thể ngồi lại viết thư em, chắc em hiểu mà không phiền trách chị.

Em Tâm ơi! Chị thương em, nhớ em, lúc nào cũng vương vấn chuyện
em nên chị không vui. Chị đã hứa với em mà không thực hiện được lời hứa,
cái đó ngoài ý muốn của chị, nhưng chị khuyên em cố gắng ít lâu, thế nào
rồi em cũng được vô đây gần chị và bé Dũng. Trong lúc này, em nên làm
vui lòng mợ, đừng cãi lại bà dù cho bà có mắng oan cũng phải im đi. Chị
biết em khổ sở nhiều, nhưng trong bao lâu nay còn chịu được huống chi giờ
chỉ phải chịu ít lâu? Em nghĩ có phải không?

Khi rảnh, đọc mấy cuốn sách chị cho em đó, cũng đỡ buồn lắm. Em sẽ
thấy không phải chỉ mình em khổ sở thôi, và không phải vì em đen đủi nên
em khổ, mấy người trong truyện đó không phải da đen mà cũng khổ, đâu
khác chi em?

Mẹ chị vẫn nói rằng lúc nhỏ mà khổ thì về sau mình sẽ được sung
sướng còn những người hồi nhỏ sung sướng thì lớn lên sẽ khổ, không biết
có đúng như vậy không. Chị thì chị khuyên em nên cố gắng dịu hiền, chịu
khó đừng làm phật lòng mợ, thế nào rồi cũng có ngày mợ nghĩ lại, thương
em, mợ sẽ thuê người thay em, cho em vô đây với chị.

Chị sẽ có thì giờ dạy em thêm, em sẽ có nhiều sách đọc, mở mang kiến
thức ; nếu em muốn, chị sẽ cho em đi học may hay học một nghề gì em
thích để sau này em tự lập thân.
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Còn trong thời gian em chưa có nghề nghiệp hẳn hoi, chị sẽ để riêng
cho em mỗi tháng một số tiền để em muốn tiêu việc gì của em tùy ý, như
vậy mới công bình, hợp ý chị và em có một số vốn riêng.

Em Tâm! Dù sao đi nữa, chị khuyên em giữ lòng tự trọng, ngay thẳng,
thật thà. Đó là những đức quí mà người ta phải giữ làm cái vốn tinh thần,
nó cũng quí như cái số vốn hay cái nghề mà chị hứa sẽ dành cho em vậy.
Có thể nói là quí hơn, vì nếu rủi em mất số tiền vốn đó đi, tiêu mất đi, em
có thể kiếm cái khác, còn những đức tính quí báu đó mà em không gìn giữ,
em sẽ trở nên hư hỏng, xấu xa.

Em đừng bận tâm về cái mầu da và bề ngoài của em. Miễn giữ cho
tâm hồn mình trong trắng là đủ quí rồi.

Chị cũng dặn em điều mà chị dặn từ khi chị chưa đi xa : đừng ăn bớt
tiền chợ của mợ. Chị biết em cần tiền, vậy em cứ tiêu dùng số tiền chị cho
em hôm chị đi đó, chừng nào hết, viết thư cho chị, chị sẽ gởi về cho em. Chị
sẽ gởi ở nhà cô Ngọc, cô bạn dạy cùng trường với chị, ở gần nhà mình,
người đưa thư này cho em đây! Em muốn viết cho chị cũng cứ đưa cô ấy
gởi giùm em, không sao đâu, chị đã dặn cô ấy rồi. Chị trông thư em lắm.
Hãy viết cho chị biết tin em. Chị hy vọng là mấy chị ở nhà đối với em tử tế
như khi chị chưa đi. Còn mợ thì em cố gắng tỏ ra ngoan, sẽ không đến nỗi
nào.

Dù sao, chị mong em sớm được vô đây với chị, trong lúc đợi chờ, hãy
nghe lời chị, đừng làm mợ phật lòng.

Thăm em, chị Minh của em.
Ký tên,
*
Đà nẵng, ngày… tháng… năm…
Em Tâm thương mến,
Chị được thư em ba ngày nay. Cháu sốt – nó mọc răng – nên chị

không trả lời ngay cho em được, tuy là chị rất muốn viết liền cho em, vì chị
biết em mong thư chị.

Em Tâm! Chị gần khóc khi đọc thư em, khi được biết cách cư xử lạ
lùng của mợ. Chị khổ sở, lúng túng không biết làm cách nào để giúp em.
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Chắc em hiểu, chị thương em lắm, không muốn em phải chịu đọa đày khổ
sở như vậy nữa, nhưng không biết làm cách gì ngoài có mỗi một chuyện cố
gắng đợi chờ. Phải chi không vướng cháu, chị đã về Huế thăm em, em hiểu
cho chị, nhá? Hãy nghe lời chị : nếu mợ tỏ ra không thích thấy em đọc
sách, thì hãy làm theo lời mợ, chuyện đó cũng dễ mà. Như vậy không có
nghĩa là chị bảo em không đọc sách, mà chỉ có nghĩa là em đừng đọc khi
mợ thức, khi có mặt mợ dưới nhà.

Chị bối rối không biết nói gì, viết gì để khuyên em, em hãy gắng nhịn
nhục, coi đó là những thử thách cuối cùng trước khi em được rời mái nhà
em ghét, xa những người ghét em. Những câu em hỏi chị không sao trả lời
được vì chị cũng như em. Từ thuở nhỏ, chị được cái may mắn sống dưới
bàn tay dịu hiền của mẹ chị và sự bao dung của cha chị. Cha mẹ chị không
phải chỉ thương yêu con cái mà xử tốt với cả xung quanh, cho nên chị rất
ngạc nhiên thấy em bị đối xử như thế ở nhà cậu mợ. Chị đã cố gắng để
thay đổi tình trạng đáng buồn đó, song chị chỉ là con dâu, không đủ quyền
hạn để làm tất cả những gì chị muốn làm.

Tâm ơi! Chị chỉ còn biết cầu xin cho em đủ can đảm để chịu đựng và
rồi đây em được đền bù những thiệt thòi em đã hứng chịu từ trước tới nay.
Chị xấu hổ và đau đớn, cho đến nỗi đêm chị thao thức không chợp mắt khi
chị nhớ lại lời chị hứa với em rằng : “Chị còn sống chị thề không để em
chịu thảm nhục đọa đày”.

Chị đã bàn với anh và anh đã làm theo lời chị : anh vừa viết thư xin
mợ cho em vô đây với anh chị càng sớm càng hay. Chị đã tìm được người
giữ cháu nhưng chị và anh đều giấu mợ chuyện này. Em vô đến nơi, chị sẽ
cho em đi học nghề ngay như chị đã tính. Em thích học nghề gì? Học may?
Hay học nghề dệt vải? Chị chắc em sẽ thích học nghề dệt vải hơn, nó dễ
hơn nghề may mà lại gần nhà. Nhà chị ở gần xưởng dệt, suốt ngày nghe
tiếng thoi đập canh cách thật vui tai. Chị cũng đã đến xem qua trong xưởng
rồi.

Công việc coi cũng khá dễ dàng. Chị tin là em dư sức để học nghề
này! Rồi đây em tha hồ may áo mới, nghe?
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Thôi, chị ngừng ngang đây. Chị phải đi bỏ thư gấp, cả cái thư anh viết
xin mợ chuyện em vô Đà Nẵng.

À, suýt quên, còn điều này nữa : em cứ gởi thư cho chị ở cô Ngọc như
vừa rồi, đừng ngại gì hết. Em không thể đến bưu điện gởi thư chị đâu, vì
chị biết em không có thì giờ. Em có cần tiêu gì không? Chị tiếc là không có
nhiều tiền nên chỉ để lại cho em có vài trăm bạc. Lãnh lương, chị sẽ gởi
thêm cho em.

Đừng cho mợ hay là chị có viết thư em, không phải chị sợ gì, nhưng
cách tốt nhứt là để anh chị xin phép mợ, kẻo mợ lại mắng mỏ em, vô ích.

Chúc em vui vẻ và cố kiên nhẫn, đợi ít lâu. Chị của em,
Ký tên,
*
Đà Nẵng, ngày… tháng… năm…
Tâm em,
Chị mới được thư em. Tốt lắm, chị rất bằng lòng về những điều em

viết trong thư, em nhịn như thế là phải. Em nói được thư anh, mợ đọc xong
mợ chưởi em? Không sao, những lời chưởi bới có hại gì đâu. Nó hạ phẩm
cách người chưởi chứ không phải người nghe, em ạ.

Điều chị mừng nhất là mợ đã bằng lòng để cho em vô Đà Nẵng. vậy là
quí lắm rồi. Chị không ao ước gì hơn, chắc em cũng vậy? Trong lúc này,
nên mềm mỏng, lễ phép để mợ vui lòng. Chị mừng quá, cho đến nỗi không
ngủ được. Chị đợi em đây!

Em nói em thích nghề dệt vải hở? Vậy thì hay lắm. chị cũng vậy, em
hỏi chừng nào em thành thợ dệt thì khó trả lời lắm, còn tùy. Có điều chị
cam đoan với em là sau năm bảy ngày học việc em sẽ có tiền ngay, tuy là
em chưa có thể ngồi trước khung cửi được, nhưng em đã có thể đánh chỉ,
đánh suốt cho thợ dệt.

Chị đã trở lại xưởng dệt coi kỹ rồi. Học vài ngày là em biết liền,
nhưng em phải phụ với một người lớn chớ không thể đứng làm riêng một
mình, đến chừng nào em thạo việc, em mới được lãnh riêng chỉ mà làm.

Mỗi ngày em sẽ xuống kho, ở đó, họ cân chỉ cho em (chỉ từng khoanh
tròn trắng hay màu, đủ thứ) họ sẽ cân cho em 5 ký hay nhiều hơn tùy em
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làm mau chậm. Cân xong, họ phát phiếu cho em. Đem xuống xưởng, em
đập chỉ cho tơi, cho mềm ra rồi tròng vào cái xa quay, tháo mối, quay vào
ống lớn (để bắt canh) hay quay vào suốt (cũng là ống chỉ nhưng nhỏ, dùng
để tra vào thoi, dệt đường ngang). Nhớ, chỉ quay vào ống để bắt canh nếu
đứt phải nối kỹ, chặt, kẻo khi thợ kéo bắt canh sút ra, họ la cho đó. Chỉ
suốt nhỏ thì không cần nối kỹ, chỉ cần xe lại thôi.

Chắc cỡ vài tháng, em có thể bắt đầu học dệt được. Trong thời gian
quay chỉ, buổi trưa, em làm quen với mấy chị thợ dệt nào dễ tính, họ sẽ cho
em dệt thử cho quen dần.

Thôi, kể vậy là đủ hiểu qua, chừng nào em vô đây sẽ thấy. Chị ngóng
từng ngày để gặp em. Chị tin là em đã hết khổ đến nơi. Em được sung
sướng chị cũng sung sướng lắm.

Cháu Dũng bữa nay rất dễ thương. Anh cũng có lời hỏi thăm em.
Gắng đừng làm mợ phật lòng cho đến khi đi, em nhé?

Nhớ em, chị:
Ký tên,

❉❉❉
Tâm giở mấy lá thư của chị Minh ra, đọc đi, đọc lại không biết bao

nhiêu lần mỗi ngày, bất cứ lúc nào : khi đi chợ, khi cho heo ăn, khi làm bếp,
ngay cả khi quét sân hay quơ củi, nó cũng ngưng việc mấy phút… Sáng
sớm vừa mở mắt ra và tối trước khi đặt lưng, việc đầu tiên của nó vẫn là
đọc thư chị Minh. Nó được yên lòng, thấy công việc nớt nặng nhọc, những
lời chưởi bới, nhiếc mắng cay độc như gió thoảng qua tai, như nước đổ trên
tàu lá môn, không làm nó khổ sở, tức tối nhờ những giòng chữ mềm mại,
xinh xắn của chị Minh. Thật y như chị Minh có mặt đâu đây, quanh quẩn
trong nhà hay trên đường đến trường học, chốc nữa nó sẽ gặp mặt, sẽ được
nghe chị an ủi, dỗ dành bằng những lời ngọt ngào tựa mật ong, dịu dàng
như bóng đêm, êm ả như nệm cỏ xanh mà nó ngả lưng mỗi khi ra bờ ao
chăn vịt ngày nào. Tâm đọc cho đến nỗi gần thuộc lòng từng đoạn, nó vừa
đọc vừa mường tượng đến dáng bộ chị khoan dung, đến khuôn mặt chị
sáng rỡ vì từ ái và xinh đẹp như một bông hoa dưới nắng sớm, còn lóng
lánh sương đêm!
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Ôi! Những lá thư của chị Minh! Trong những ngày gần đây, Tâm
không chỉ sống nhờ vào cơm thừa canh cặn của đại gia này mà còn nhờ
nhiều, rất nhiều vào những lá thư của chị Minh, những lá thư đó còn quí
hơn thức ăn, dù nó không thể nhai, nuốt được. Nó vuốt ve, xếp lại, mở ra,
đọc, ngắm, nhìn y như kẻ hà tiện ngắm vuốt những tờ bạc giấy mà cô ta quí
hơn cả bản thân. Sao chị Minh giống bà ngoại của Tâm quá? Có lẽ khi còn
trẻ, bà ngoại Tâm cũng giống như chị Minh hiện nay và khi già, chị Minh
cũng giống như bà ngoại? Tâm chợt lạnh người vì sự so sánh này, đột nhiên
nó nghĩ đến chuyện chị chết đi, bỏ nó lại khốn khổ, bơ vơ. Ồ! Không! Chị
Minh không chết được! Chị còn trẻ quá và chị chưa đưa nó ra khỏi ngưỡng
cửa nhà này, làm sao chị chết cho đành?

Chị Minh không có chiếc đũa thần kỳ diệu nhưng với Tâm chị còn
hơn cả những bà tiên. Nhờ chị, Tâm sắp được chấm dứt kiếp sống đọa đày
của một kẻ tôi đòi không công xá! Nhờ chị, Tâm mới cố gắng để chống lại
những thói xấu tiêm nhiễm từ lâu, cũng như nhờ chị, Tâm mới cố gắng để
khỏi thù hận kẻ đã làm khổ nó. Nhờ chị dạy, Tâm biết đọc, biết viết, Tâm
có thể đọc được một tấm quảng cáo trên đường đi chợ, biết tên những cửa
hiệu buôn, biết những gì người ta in bên dưới một cái hình đăng trong tờ
báo. Nhờ chị, Tâm biết thêm nhiều thứ… Nhưng điều quí nhất là nhờ chị,
Tâm hiểu rằng mình cũng là người như bao kẻ khác, và sự mồ côi, tình
cảnh, mầu da của mình không phải là một điều đáng xấu hổ, đáng bị khinh
chê.

Chính nhờ chị mà gần đây, một đôi khi Tâm nhặt tờ báo cũ, cuốn sách
hay tờ chương trình ciné, Tâm không còn bị mọi người trong nhà bĩu môi
nheo mắt, hay mỉa mai bằng giọng miệt thị, khinh chê. Nếu sự biết đọc, biết
viết phân biệt được con người với con vật, thì quả hai mươi mấy chữ cái
trong cuốn vần mỏng tanh chị Minh mua dạy cho Tâm đã thực sự nâng nó
lên cao hơn con chó trong nhà một bực và dù mợ nó cố tâm dìm nó xuống
ngang hàng với súc vật, bà đã bất lực rõ ràng rồi! Bà có thể đánh, mắng nó,
nhưng bắt nó trở lại tình trạng ngu muội, dốt nát thì không!

À! Nó sẽ là một người đàng hoàng như tất cả mọi người. Nó sẽ làm
một cô thợ dệt, có tiền công? Không! Tâm đâu cần những thứ đó, không
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cần cái nghề đó, được gần chị Minh, gần bé Dũng, được nhìn thấy khuôn
mặt chứa chan trìu mến của chị và được tự do muốn nâng bàn chân bé nhỏ,
đỏ hồng của bé Dũng lên, hôn vào đó lúc nào tùy ý, không phải dè dặt, đề
phòng, không phải sợ mợ rầy la làm bẩn chân em, thế là Tâm đủ mãn
nguyện rồi!

A! Tâm sẽ đi! Tâm sẽ rời khỏi mái nhà này, mái nhà Tâm sống trong
mười mấy năm ròng với không biết bao nhiêu kỷ niệm xót đau, khổ nhục
mỗi khi nhớ lại! Tâm sẽ đi? Tâm muốn nhảy cẫng lên, muốn hát, muốn ca,
muốn reo hò cho hả… Rồi một ngày nào đó, Tâm sẽ trở về thăm mợ, Tâm
sẽ mua tặng bà cái áo nhung mầu xanh dưa cải, thứ hàng và thứ mầu bà
thích nhất mà Tâm cũng thích, mà thuở nhỏ mỗi lần thấy bà mặc, tâm thích
quá, lại gần nhưng chưa kịp thò tay sờ vào đã bị bà cau mặt, đuổi đi! Tâm
sẽ mua biếu bà những viên kẹo làm bằng mật ong, có bọc rượu chính giữa,
những hộp bánh thơm dòn, những thứ mà bà hãnh diện đem đãi khách, đem
cho con, những thứ bà mua đâu tận bên Tây, những thứ Tâm chỉ được đứng
xa xa, trong một góc tối, lấm lét nhìn, nước dãi tuôn đầy, nuốt ừng ực vẫn
tuôn ra mãi! Đó, Tâm sẽ trả thù bà cách đó! Tâm sẽ làm cho bà ân hận rằng
mình trót xử tệ với Tâm… Tâm sẽ… Tâm sẽ…

Tâm xếp mấy lá thư chị Minh lại, đặt chung với những tờ giấy bạc
mới tinh chị cho nó từ hôm chị ra đi. Nó mỉm cười thích thú nghĩ rằng chị
Minh sẽ rất hài lòng vì số tiền chị cho cũng như những lá thư chị gửi đều
được nó trân trọng giữ gìn, không hề suy suyễn chút gì. Chị hẳn còn vui
lòng hơn khi biết rằng Tâm đã tuân lời chị : không ăn bớt một đồng tiền
chợ của mợ đưa cho. Nó đã tỏ ra cố gắng để nên hay nên tốt, xứng đáng với
lòng thương và sự tin cậy của chị Minh đến ngần nào!

Quá sung sướng, Tâm quên cả dè dặt, giữ ý : nó quên rằng bà Phủ vẫn
hay vi hành xuống bếp vào buổi tối, đôi khi vào buổi trưa để rình xem nó
có ăn vụng hoặc làm gì trái ý bà chăng? (bà có một đôi dép bằng rơm để
dùng vào việc này và tuy thân hình đồ sộ, khi cần bà vẫn có thể rất sẽ
sàng).
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Chương 7

Bà Phủ đến sát bên lưng, Tâm vẫn chưa hay biết. Tội nghiệp! Nó

đang say sưa với dự tính ngày mai : nó sẽ mua ít bánh đậu xanh đem vô Đà
Nẵng làm quà cho chị Minh. Chị rất thích bánh đậu xanh. Chị sẽ ngạc
nhiên hỏi : “Tiền đâu?” và Tâm chỉ toét miệng cười thay cho câu trả lời rắc
rối.

Tâm nâng mấy lá thư và giấy bạc lên môi. Nom dáng bộ nó, bà Phủ
biết rằng nó quí những vật đó ngang tính mệnh. Bà giận run nhưng chưa lên
tiếng vội “Con mọi đen gớm thiệt! Phải tra cho ra lẽ… Hừ! Cần gì tra hỏi!
Tiền là tiền ăn bớt khi đi chợ chớ tiền chi? Lạ là lạ mấy lá thơ. Chào ơi! Cái
mặt đen hơn đít chảo mà cũng có đứa gởi thơ tình! Ghê thiệt! Thằng hủi mô
đây? Phải tra cho ra lẽ… không dung được quân ni! Rõ ràng là nuôi ong tay
áo!”

Trong lúc bà đứng sau lưng Tâm, nghĩ cách trừng phạt nó thích đáng
thì Tâm ung dung rút khăn tay, cái khăn chị Minh cho – gấp nhỏ thư và bạc
giấy, dùng khăn gói lại, cho vào túi áo đến bếp định vùi kỹ lửa đặng đi ngủ.

Tâm bước chệnh choạng như chân nó không chạm đất, như thể nó vừa
được tháp cho đôi cánh, vì vừa đọc thư chị Minh, nhất là vì nó biết ngày
mốt nó được đi Đà Nẵng ở với chị Minh. Mợ vừa nói ban chiều, giọng bà
thật gay gắt, nhưng Tâm không quan tâm đến, không bực bội chút nào. Dù
bà có gay gắt hay dịu dàng, Tâm cũng bất cần. Còn có một ngày mai…

Thình lình, có tiếng mợ dặng hắng làm nó giật bắn cả người, hốt
hoảng. Bà xuống hồi nào? Bà có thấy gì không? Chắc không, may quá…

- Tâm! Đứng lại, nghe hỏi đây!
Tâm run như tấm giẻ phơi trước gió, trống ngực đập thình thình, dữ

dội. Nó giương đôi mắt biểu lộ sự sợ hãi tột cùng, nhìn sững mợ dâu. Bà
Phủ cười gằn, giọng bà lạnh ngắt:
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- Trước hết, tao hỏi mi : mi làm chi có nhiều tiền dữ rứa? Ăn bớt tiền
chợ mấy lần mà được tới số nớ? Nói mau!

- Trời ơi!
Tâm bật lên hai tiếng rồi lại lặng thinh. Nó cải chính cách nào đây?

Làm sao bà tin nó? Nó đã từng bị đòn bầm da, rách thịt về tội ăn bớt tiền
chợ nhiều lần, nhưng nó không kêu ca, oán hận vì quả nó có tội. Lần này
thì không, lâu nay nó đã hứa với chị Minh và không tái phạm, nhưng bà
Phủ đã kết tội thì đừng hòng chối cãi, không có chị Minh đây, ai xác nhận
với bà là tiền đó chính chị cho tâm? Tâm biết rằng dù Tâm có nói ra, bà
cũng không cho là Tâm nói thật, bà phải vờ không tin lời nó, dù bà biết đó
là sự thật ; có thế bà mới được dịp hành hạ nó, bù lại những ngày có chị
Minh bà phải nương tay.

- Răng mi không trả lời tao? Gan hỉ? Được! Để đó… rồi sẽ hay. Chừ
mi nghe hỏi nữa đây : thơ thằng mô gởi cho mi đó? Thơ qua thơ lại mấy lần
rồi? Hắn rủ rê mi những chi? Định đến bữa mô thì đánh bả cho cả nhà ni
ngủ mê đặng khuân hết đồ đạc đây? Thằng mô? Nói tao nghe, không thì
mi…

Tâm đứng chết lặng, khuôn mặt nhòe trong nước mắt, nó đau đớn uất
ức mà không thốt được một lời. Nguyên mỗi chuyện tiền đủ chết đòn rồi,
thêm chuyện mấy lá thư làm sao mà nói ra cho được, hở trời? Tâm bối rối
quá, không nói rõ thì bị ngờ chuyện động trời mà nói ra, bà đòi coi thư thì
chị Minh sẽ bị bà cho là âm mưu này nọ, nhất là bà biết chị có người ở rồi
đời nào bà cho Tâm được ra khỏi cái nhà này? Chưa kể bà đọc trong đó
thấy những điều chị bày vẽ cho Tâm, bà sẽ không dung cho chị…

Giọng bà hằn học rít qua hai hàm răng khít rịt:
- Quân phản phúc! Quân điêu! Hẹn hò mấy lần với trai rồi? Chắc tao

phải đuổi mi ra khỏi nhà ni, kẻo mi làm nhục cậu mi, ông chết mất. Mà
không nữa mi dám rủ quân trộm cướp vô nhà cắt họng cả nhà, còn tệ hơn…

Tâm đã quen nghe chưởi rủa nhiếc móc tàn tệ, nhưng hôm nay những
câu của bà Phủ quá sức tưởng tượng, quá mức chịu đựng của Tâm.

- Thưa mợ, con không quen ai hết, con cũng không ăn bớt tiền chợ của
mợ, xin mợ đừng nghi oan cho con, tội nghiệp! Con xin thề…
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Bà Phủ bĩu môi:
- Thề! Cá trê chui ống! Đừng nói dài lời, mi nói không quen thằng ăn

trộm mô hết thì đưa thơ đây tao coi, việc chi phải giấu? Đưa đây! Mau!
Tâm lùi lại, kinh hoàng hiện trên khóe mắt. Đưa cho bà mấy lá thư

kia? Không! Bà cứ đánh, cứ chưởi, cứ nghi…
Trong lúc người mợ dâu tiến tới, chìa tay ra trong dáng bộ quả quyết,

dữ tợn, nóng nảy, hai mắt bà trợn trừng thì đứa cháu khư khư giữ chặt bàn
tay trên túi áo, như sẵn sàng bảo vệ của báu đang nằm trong túi đến cùng.
Giọng nó cũng cương quyết:

- Thưa mợ, xin mợ đừng nghi oan cho con. Xin mợ đừng đọc mấy lá
thơ ni, không phải thơ con trai, đàn ông mô hết. Con không quen ai hết, dạ,
thơ riêng của con, thưa mợ…

Bà Phủ gạt phắt lời Tâm:
- Điên! Láo! Mi tính qua mặt tao à? Không phải thơ trai, không phải

thơ thằng trộm, thằng hủi mô viết cho mi thì răng mi phải giấu? Đưa đây!
Đừng nói lôi thôi! Thơ riêng! Nói nghe như công chúa…

Lần này, bộ điệu sấn sổ của bà làm Tâm càng hãi, giọng nó như rên:
- Xin mợ thương con, tội nghiệp! Oan con quá! Mợ nghĩ coi, con đen

đủi, xấu xí như ri, ai mà thèm viết thơ… Mợ nghĩ lại giùm con, con đội ơn
mợ.

Bà Phủ chùn lại một giây : phải! Ai mà viết thơ tình cho con mọi đen
như nó? Ủa! – bà tự cãi lại với mình – nếu không phải thơ tình thì thơ chi?
Kẻ nào định âm mưu chi đây? Dù có là thơ đàn ông hay đàn bà, già trẻ, gần
xa chi mình cũng phải coi cho được. Lần này bà gằn giọng:

- Thôi, đừng có lải nhải, đưa tao coi thử rồi tao tha cho cái tội ăn cắp
tiền chợ. Tao chỉ cần biết đứa mô xúi biểu mi việc chi, chớ tao không cần
mi đâu. Ngày mai con bếp sẽ đến, mốt tao tống khứ mi liền.

Không! Tâm không ngu dại nữa, nó bị bà lừa gạt kiểu đó nhiều lần,
quá nhiều rồi. Bà bảo : phải thú thật đã ăn bớt tiền chợ bao nhiêu bà sẽ tha,
mà nó thú nhận sự thực rồi bà vẫn đánh, vẫn nói là nó nói dối, và đánh mãi,
chưởi mãi… Không! Bà cứ đánh đi! Đừng hòng nó bị lừa lần này. Để bà
đọc mấy lá thư này thì khác gì tự đào lỗ cho bà chôn nó xuống?
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Đứa cháu lại lùi thêm một bước trong khi bà mợ dâu tiến tới chút nữa,
bà chỉ chồm đến là tóm trọn nó trong tay, nhưng bà ngừng lại, ra lệnh lần
cuối:

- Đưa đây! Mau! Không thì mi chết đa!
Như con thú bị săn đuổi đến bước cùng, Tâm nhìn quanh toan tìm

đường tháo chạy : trước mặt nó là cái bếp, lửa hừng hực cháy, nồi cháo heo
sôi sùng sục, những cành khô còn vỏ nổ lên bong bóc, tàn bắn xung quanh.
Cạnh nó là bà mợ đanh ác đang chìa tay, dáng bộ vô cùng hung hãn.

Trước khi trí khôn nó kịp khuyên nó nên làm cách gì, thì đôi mắt nó
cũng vừa nhận thấy ngọn lửa đang rực cháy. Tức thì, không cần suy tính lâu
la, bàn tay đang khư khư giữ chặt cái túi áo bỗng nới ra và tay kia thò vào.
Hai bên cùng nín thở, bà Phủ đinh ninh con mọi đen biết điều lấy thư đưa
cho bà, song nhanh như một con sóc nhỏ, nó nhoài tới, vứt trọn cái bọc
khăn vào ngọn lửa hồng, cả mấy cái thư và cả mấy tờ giấy bạc cháy vèo đi
trong nháy mắt.

Bà Phủ sững sờ không kêu lên được một tiếng nào, còn nó, nó mím
môi chờ đợi… nước mắt đã khô trên khuôn mặt đen đủi, dáng bộ như dáng
bộ của kẻ kiệt sức trong sa mạc giữa trưa. Nó sẵn sàng hứng chịu…

Người đàn bà độc ác như vừa được kéo ra khỏi cơn mơ, bà gầm lên:
- Giỏi! Con mọi ni giỏi thiệt. để tao coi cái gan mi bây lớn! Mi dám

phi tang…
Đã lâu bà không được dịp đánh đập Tâm. Dâu bà bênh nó chầm chập

mà nó, nó không phạm một lỗi gì đáng kể. Giờ thì Minh không có mặt, nó
lại can một tội tày trời. Bà rất hài lòng.

Thoạt đầu, bà rút đôi đũa sắt dài vẫn dùng để gắp than trong bếp, dập
thí lên đầu, lên cổ, lên vai, lên mặt Tâm, vừa đánh vừa nghiến răng ken két,
không ngừng chưởi rủa.

Đứa nhỏ bất hạnh không khóc lóc, kêu ca, không tránh né. Nó đứng
im như tượng gỗ để mặc cho trận mưa bằng đũa sắt tưới lên đầu, mặt, cổ,
vai. Nó biết tội mình to lắm, phải để bà hành hạ cho hả giận.

Đôi đũa sắt cong lại, bà Phủ quăng xuống đất, nhìn quanh, không có gì
khác hơn những thanh củi, to có, nhỏ có vừa tầm tay bà như chờ sẵn. Bà
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lựa một thanh to nhất, bổ lên mình Tâm, đôi mắt bà long lên sòng sọc,
những tia máu đỏ ngầu nổi bật trong lòng trắng như mắt những người say
rượu, dáng bộ như dáng mụ điên…

Tâm không chịu nổi nữa, nó rú lên vì đau đớn, bấy giờ bà Phủ thôi
chưởi, bà phải dành sức lực để giáng thanh củi xuống mình Tâm, bất cứ nơi
nào, hơi thở bà dồn dập, hổn hển, miệng há to, ai chợt thấy, có thể tin đó là
kẻ tử thù của bà chứ không phải đứa bé hèn mọn dưới tay bà. Bà ghét, bà
thù Tâm từ lâu lắm, mà phải gắng nhịn, giờ mới có dịp ra tay.

Bà càng đánh, Tâm càng khóc lóc, van xin, nài nỉ, giọng nó thê thiết
cho đến nỗi cậu nó, người đã mũ ni che tai từ lâu lắm mà cũng động lòng,
cho đến nỗi hai người chị con cậu mợ, chưa bao giờ mở miệng bênh vực nó
mà cũng sốt ruột, ngỏ lời can ngăn mẹ.

- Cha con bây đi lên! Đừng có chen vô. Tao mà không trị hắn, hắn sẽ
kêu người tới ám sát cả nhà, tao bắt được thơ từ, chưa đọc thì hắn bỏ vô lửa
phi tang. Quân gian hùng ni mà tha à? Không đươc! Để tao…

- Tội nghiệp con! Mợ ơi! Xin mợ tha con! Tội nghiệp con…
Giọng Tâm khàn khàn như sắp tắt hơi. Nó gần lả người dưới tay bà

Phủ, nhưng bà vẫn không thương xót, mà cái tiếng nó cất lên để van xin lại
làm lửa giận trong tim bà hực cháy, cao lừng.

- À! Mi cũng biết van xin à? Tao sẽ làm cho mi câm lại, cho mi biết,
đừng hòng qua mặt tao!

Bà nghiến răng nói, đoạn bà vứt thanh củi ra xa, chồm đến, dùng hai
tay có những ngón to, bóp cổ Tâm. Con bé kêu ằng ặc, vùng vẫy yếu ớt và
ngã xuống…

Ông Phủ không chịu được nữa, ông thét lên:
- Thôi! Đủ rồi! Bà định giết nó hay răng, đánh chi mà say máu…
Tuyết, cô gái út lao đến, gỡ tay mẹ, nước mắt ròng ròng, giọng cô

chứa đầy phẫn uất:
- Trời ơi! Mạ! Sao mạ ác dữ rứa? Mạ ơi!
Bà Phủ chợt tỉnh, ngưng tay. Phải! Bà say máu thật! Con cháu da đen

ngã huỵch xuống, mặt mày xây xát, bê bết máu và nước mắt, áo quần tả tơi
như mấy tấm giẻ lau, nó hết kêu khóc van xin nổi, nó rên ư ử như con chó
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kiệt sức nằm quay lơ trên nền đất nện, hơi thở thoi thóp trông thật thảm.
Máu từ miệng nó, mũi nó và những vết thương do thanh củi góc cạnh gây
ra, nhòe nhoẹt. Trông thấy màu đỏ của những giòng máu đó, bà Phủ càng
ghét hơn. Hình như bà không bằng lòng điều này : mọi đen mà cũng có
được thứ máu đỏ như… mọi người à? Lúc nãy nó gào khóc não lòng bà
ghét : mọi đen mà cũng biết đau đớn à? Và bây giờ nó nằm lặng, tiếng rên
rỉ thưa dần và im bặt bà lại cho là nó giả vờ, càng ghét hơn.

Tuyết run bây bẩy, cô sợ nó chết thì nguy, cô lay gọi nó, vừa lay gọi
vừa trách mẹ không tiếc lời. Bà Phủ bĩu môi:

- Nó chết càng hay, tội vạ đâu tao chịu, đừng lo…
Tuy miệng nói cứng, nhưng trông nó bằn bặt, im lìm trên nền đất, bà

cũng hơi chờn. Rủi ro nó có bề gì thì cũng mệt lắm, không phải chuyện
chơi. Chồng bà đã thôi làm quan lớn từ lâu nay, sự kiêng nể nhạt phai dần
theo năm tháng. Những nhà láng giềng vốn không mấy ưa thói hách dịch
của bà, họ nghiêng cảm tình về phía con bé khốn khổ nhiều lần, rõ rệt, ngay
cả trước mặt bà.

“Đồ oan gia, nghiệp báo” bà rủa thầm. Nếu nó có chết thì cũng lỗi nơi
nó chớ có phải bà gây ra đâu? Tại sao nó không đưa bà mấy lá thư kia?
Không chừng bà đoán già như thế mà lại là sự thật cũng nên. Bà kín đáo,
nay đem ra hiệu cầm đồ, cầm đi một thứ, mai đem đến hiệu kim hoàn bán
đi hai thứ, song người ngoài ai hay biết sự túng thiếu của gia đình? Chém
chết, con mọi đen cũng hớt lẻo với thằng trộm, thằng hủi nào rồi, và chúng
đang âm mưu với nhau đánh cướp nhà bà thì may mắn cho gia đình bà nên
bà bắt gặp… Sao nó dám táo gan cãi lại lời bà? Nó không mưu mô sao nó
lại ném thư ném tiền vô lửa đỏ? Tại sao?

- Dầu chi đi nữa, chuyện đâu còn có đó, hắn âm mưu mô không ai
thấy, chỉ thấy bà đánh hắn như đánh chó ăn thịt… Nì, tôi hỏi thiệt bà, bà
thù hắn chi mà thù dai dữ rứa? Còn có một ngày nữa hắn đi mà bà cũng
không để cho hắn yên thân? Ăn ở như rứa Trời Phật mô phò hộ cho bà?
Người mô mà độc ác…

Càng nói, giọng ông Phủ càng cay đắng:
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- Hắn ăn chi của bà? Hắn làm hơn tôi đòi, hơn trâu ngựa, một trăm thứ
chuyện lớn nhỏ trong nhà ni đều một tay hắn… Bà đánh chó phải ngó chủ
nhà, bà cũng biết hắn là cháu ruột tôi, dầu là đen đủi, xấu xí…

Ông Phủ òa khóc, lần thứ nhất ông nói toạc ra không cần giấu giếm,
che đậy:

- Mẹ hắn đã hy sinh để cứu cả nhà… Em ơi! Cháu ơi, cậu là con người
bỏ… cậu hèn, cậu không đáng làm người…

- Chuyện chi mà khai hết chân tơ kẽ tóc, ai khảo tra ông?...
- Bà im đi! Tôi chán hết mọi sự! Tôi chán cả bà, chắn lắm lắm rồi…
Ông lại gần đứa cháu bạc phước của mình, đưa bàn tay khô đét, xương

xẩu vuốt lên trán nó, xoa lên mặt nó, nước mắt ông chan hòa nhỏ xuống
trên mình nó, ông rên rỉ, nghẹn ngào:

- Cháu ơi! Cháu đừng chết! Cậu thề sẽ bù lại mọi bất công cháu hứng
chịu trước nay. Nếu cháu chết, cậu sẽ khó mà nhắm mắt, làm sao cậu đủ
can đảm nhìn mặt mẹ cháu dưới suối vàng? Cậu già rồi… cháu ơi! Tâm ơi!

Tuyết khổ sở nhìn cha, nhìn Tâm nằm lặng lẽ rồi lại nhìn mẹ, gan ruột
nóng như cào. Tuy cô không hiểu rõ hết câu chuyện, nhưng những lời cha
cô như những mũi kim nhọn xuyên tận tim cô. Lần thứ nhất trong đời, cô
dao động vì một thứ tình cảm khác lạ, khác xa với thứ tình cảm ích kỷ hạn
hẹp thông thường vẫn ngự trị ở tim cô.

Bà Phủ sững sờ trước thái độ kỳ quặc của chồng. Bà trừng mắt nhìn
ông, toan gây gổ, toan dùng những lời độc địa để mai mỉa ông, để bắt ông
im như trước nay bà vẫn thường làm, song mắt bà chạm phải tia nhìn sắc
bén, lạnh lẽo mà dữ dội của ông. Ông không nói gì nữa, nhưng những tia
nhìn đó làm bà kiêng sợ đến nỗi bà phải quay đi.

Chợt, Tâm khẽ cựa mình, thở hắt ra một tiếng, ú ớ không thành lời rõ
rệt. Tuyết mừng cuống, gọi dồn:

- Tâm! Tâm! Em có tỉnh không?
Tâm nhận ra tiếng Tuyết, cố gắng mở mắt, nhưng nó chỉ gật đầu,

không nói được, và khi trông thấy cậu, nó hoảng sợ, vội vàng làm một cử
chỉ như cố gắng ngồi lên vùng chạy. Tuyết nắm tay nó, dịu dàng:

- Đừng sợ, cậu thương em lắm đó. Tâm ơi!
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- Tâm! Cậu đây! Con đừng sợ gì hết, không ai dám làm chi con nữa,
có cậu đây…

Tâm giương mắt nhìn quanh, vì tuy cậu nó nói thế, nó vẫn chưa vững
lòng, lâu rồi, ông không hề bênh vực nó trước những trận lôi đình của vợ.
Tuyết hiểu ý nó, vội trấn an:

- Mợ đi lên nhà rồi. Em có đau lắm không? Hở em tâm?
Tâm ứa nước mắt vì xúc động song Tuyết lại ngỡ vì đau, cô dỗ nó:
- Để chị lấy dầu xoa cho em, nghe? Tội nghiệp em quá, sao em không

đưa thơ cho mợ, để bà đánh…
Tâm bắt gặp ánh mắt chứa chan thương cảm của cậu nhìn mình, ánh

mắt đó giúp nó vững tâm, không cần tra hỏi, Tâm nói ra sự thật:
- Thơ của chị Minh chớ có phải của ai lạ mô, nhưng em không dám

đưa cho mợ, sợ bà giận…
- Con đừng lo, mợ không giận con nữa đâu…
- Xin cậu đừng cho mợ con biết chuyện này…
- Biết hay không thì cũng rứa, con gắng vài bữa bớt đau, cậu cho vô

với anh Hùng, chị Minh. Không ai dám làm chi con nữa mô, có cậu đây! –
Ông quay sang phía con gái, hắng giọng nói to, cốt cho vợ cùng nghe:

- Tuyết! Con coi săn sóc hắn ít bữa rồi sửa soạn cho hắn vô Đà
Nẵng… Ba không muốn để hắn ở đây làm tôi mọi cả đời mà còn bị đánh
đập như súc vật…

Bà Phủ hiện ra ở khung cửa, giọng bà đanh đá:
- Tôi chưa cho nó đi, cho tới chừng nào tôi biết mấy lá thơ nó đã đốt

của thằng mô rồi mới bàn đến chuyện nớ…
- Tôi biểu bà im! Bà đừng chen vô chuyện con Tâm, nó là cháu tôi, để

tôi xử lấy. Thơ ai bà hỏi làm chi? Bà quyền gì mà đòi coi thơ riêng của nó?
Nghe đến hai tiếng thơ riêng, bà Phủ nhớ lại ánh mắt và giọng nói của

Tâm lúc nó thốt lên hai tiếng đó, bà lồng lộn:
- A! Bây giờ chính ông cũng binh hắn nữa, phải không?
Câu trả lời như ngọn roi sắc buốt, quất vào mặt bà không chút nương

tay:
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- Phải! Rồi sao? Tôi không binh vực hắn để bà muốn giết hắn cũng
được, phải không?

- Ông nói chi rứa? Ông…
- Bà nghe chưa rõ ư? Đây, tôi nói lại cho bà nghe : tôi sẽ cho hắn vô

Đà Nẵng ở với vợ chồng thằng Hùng, bà hiểu chưa? Đáng lẽ hắn đi ngày
mốt như dự tính, nhưng bây giờ bà đánh hắn chí tử, hắn đau, phải để năm
ba bữa…

- Tôi đã đổi ý rồi, chưa có người ở mới, tôi không cho hắn đi. Đợi tôi
thuê được người đã… mà biết chừng tôi không thuê người nữa, cũng nên…

- Thuê được hay chưa hoặc không thuê đó là chuyện của bà. Trong lúc
hắn còn ở đây, tôi cấm bà đụng đến hắn, bà nghe chưa? Tôi cấm bà! Kể từ
giờ phút này , hắn hết còn làm đầy tớ không công cho bà nữa, bà phải nhớ
kỹ như vậy. Tôi đã để bà lộng hành nhiều rồi, lâu rồi, chấm dứt đi là vừa.

- Á! À! Ông chủ ra lịnh! Được, tôi sẽ ra khỏi cái nhà ni, giao quyền
hành lại cho ông!

- Thôi, đừng lập lại mấy câu đe dọa cũ rích, bà muốn đi đâu tùy ý…
- Ông đuổi tôi phải không?
- Tôi không đuổi bà – giọng ông cương quyết, lạnh băng – bà muốn đi

hay ở tùy bà, miễn bà phải tuân lời tôi, để con nhỏ được yên thân cho đến
ngày hắn ra đi.

Rồi ông đổi giọng, âu yếm bảo Tâm:
- Đợi chừng nào con mạnh, cậu sẽ cho con đi Đà Nẵng, đừng sợ ai hết,

đừng sợ gì hết, có cậu đây!
Tâm ngồi bật lên một cách gọn gàng, bao nhiêu sức lực như vừa được

phục hồi chóng vánh, như thể trận đòn dữ dội vừa rồi không phải trút lên
mình nó, bởi nó vừa được tiếp sức bởi mấy tiếng của cậu thốt lên. Nó nói,
tiếng còn yếu ớt nhưng rất rõ ràng:

- Dạ, con đi ngày mốt được, con hết đau rồi…
“Cháu ơi! Cháu sợ cái nhà này đến mức này sao? Tội nghiệp cháu biết

ngần nào… cậu làm sao chuộc được lỗi này, hở cháu?” ông Phủ muốn kêu
lên như vậy, song ông nghẹn ngào không thốt ra lời, ông chỉ đưa tay vuốt
lên vai cháu và ra hiệu cho con gái đỡ nó đứng lên.
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